
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13005BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B208
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Hình thái học (001167 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Hải Anh01600001
2 Huỳnh Ngọc Thùy Dương01600019
3 Lê Khanh Khánh Duy01600020
4 Vũ Thị Minh Hằng01603029
5 Liên Ái Linh01600042
6 Huỳnh Thị Lệ Mai01600155
7 Trần Ngọc Bảo Nguyên01600144
8 Lê Thị Thúy Nhi01600057
9 Phạm Thị Yến Nhi01600060
10 Dương Thị Quỳnh Như01600065
11 Lê Thị Huỳnh Như01600066
12 Trần Thị Quỳnh Như01600067
13 Huỳnh Chí Phong01600071
14 Nguyễn Ngọc Hải Phương01600073
15 Hồ Hoàng Hồng Quân01600146
16 Nguyễn Minh Quý01600076
17 Hồ Thị Xuân Quỳnh01601221
18 Mai Quốc Tân01600147
19 Giang Đức Thắng01600085
20 Hà Mai Thảo01600086

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13005BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B208
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Hình thái học (001167 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Nguyên Thảo01600148
22 Nguyễn Trường Thịnh01600090
23 Nguyễn Xuân Thơ01600091
24 Đinh Thị Anh Thư01600092
25 Nguyễn Minh Thư01600150
26 Huỳnh Thị Cẩm Tiên01600095
27 Trần Lê Thúy Vy01600118
28 Trương Mỹ Xuân01600119
29 Nguyễn Thị Bảo Yến01600121

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13006BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Hình thái học (001167 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Gia Bảo01600004
2 Phạm Quỳnh Châu01600007
3 Nguyễn Ngọc Đan01600010
4 Nguyễn Ngọc Anh Đào01600011
5 Nguyễn Hữu Đạt01600013
6 Đỗ Minh Đức01600015
7 Nguyễn Thị Phương Dung01600018
8 Mai Thị Trúc Duyên01600021
9 Hồ Thị Ngọc Hạnh01600026
10 Trần Thị Thảo Nguyên01600055
11 Vũ Huỳnh Khôi Nguyên01600056
12 Nguyễn Cao Lí Nhơn01600064
13 Vương Thiên Oanh01600070
14 Nguyễn Dương Trúc Quỳnh01600079
15 Nguyễn Ngọc Quỳnh01600080
16 Trần Lê Thanh Thảo01600088
17 Nguyễn Thị Hoài Thương01701451
18 Nguyễn Ngô Thủy Tiên01600096
19 Lê Hoàng Bích Trâm01600100
20 Bùi Thị Đoan Trang01600101

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13006BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Hình thái học (001167 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đặng Lâm Tú01600106
22 Trang Trần Phương Uyên01600110
23 Tạ Thị Quế Viên01600113
24 Lưu Ngọc Thanh Vy01600116
25 Huỳnh Ngọc Yến01600120

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 13007BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 09 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Hình thái học (001167 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 13

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Lê Hương Giang01600023
2 Trương Thị Minh Khang01600142
3 Nguyễn Nhựt Lan01600037
4 Chu Thị Ánh Linh01600039
5 Nguyễn Hoàng Yến Linh01600143
6 Chu Dương Thảo My01600049
7 Vũ Đặng Kim Phương01600074
8 Lê Tiến Thịnh01600089
9 Trần Đoàn Minh Thư01600093
10 Trần Thị Minh Thư01600151
11 Nguyễn Thị Thủy Tiên01600097
12 Phạm Nguyễn Thảo Trang01600153
13 Ngô Phạm Minh Triết01600102

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13008BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B302
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản lý tổ chức trong du lịch (303063 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Thúy An31605001
2 Hoàng Thị Quế Chi31605007
3 Tôn Nữ Quí Ngọc Lin Đa31605009
4 Nguyễn Hồ Khả Doanh31605014
5 Nguyễn Ngọc Khánh Hà31605023
6 Võ Vĩnh Hà31605025
7 Ngô Trần Gia Hân31605027
8 Nguyễn Lương Ngọc Hân31605028
9 Lê Thị Thu Hiền31605035
10 Nguyễn Thị Thu Hiền31605037
11 Dương Gia Hiếu31605038
12 Tai Nhật Hương31605049
13 Nguyễn Khánh Linh31605056
14 Phạm Thị Loan31605057
15 Phạm Kiều My31605062
16 Trần Thị Diễm My31605063
17 Đặng Trần Ngọc Ngà31605068
18 Dương Thị Kim Ngân31605070
19 Trần Thị Kim Ngân31605072
20 Quách Tuyết Nghi31605073

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13008BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B302
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản lý tổ chức trong du lịch (303063 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Huỳnh Bích Ngọc31605074
22 Võ Thị Quỳnh Như31605083
23 Nguyễn Thị Cẩm Nhung31605084
24 Phạm Thị Hoàng Oanh31605085
25 Hoàng Thị Ngọc Phú31605088
26 Nguyễn Khánh Phương31605092
27 Trần Thị Lan Phương31605093

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13009BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản lý tổ chức trong du lịch (303063 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đặng Thị Ngọc Diễm31605168
2 Bùi Thị Phương Dung31605169
3 Trần Thị Diệu Kiều31605053
4 Lương Hoàng Lam31605171
5 Danh Thị Trúc Linh31605147
6 Hồ Nhật Nam31605174
7 Nguyễn Thị Hồng NhungB1600167
8 Lư Văn Hải Quân31605095
9 Dương Thị Ngọc Quý31605097
10 Phan Thị Ngọc Quý31605098
11 Nguyễn Phương Quỳnh31605100
12 Lương Thanh Thanh31605107
13 Lại Ngọc Phương Thảo31605108
14 Trần Thanh Thảo31605110
15 Vũ Thị Thu Thảo31605111
16 Hồ Lê Thanh Thiện31605114
17 Phạm Mỹ Tho31605115
18 Phạm Thị Kim Thoa31605117
19 Nguyễn Thị Yến Thu31605121
20 Nguyễn Trần Đình Thuấn31605125

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13009BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản lý tổ chức trong du lịch (303063 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Mai Thị Thủy Tiên31605178
22 Nguyễn Khắc Tiệp31605130
23 Nguyễn Kim Trâm31605131
24 Nguyễn Thị Minh Trâm31605132
25 Lưu Mỹ Trang31605135
26 Nguyễn Thanh Tú31605181
27 Ngô Thị Ngọc Yến31605145
28 Nguyễn Thị Thu Yến31605146

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13010BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Kỹ thuật chiếu sáng (401082 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Thái An41501129
2 Lý Phương Anh41401377
3 Nguyễn Dư Quốc Anh41501006
4 Đặng Thông Bổn41501103
5 Trần Quốc Đạo41501030
6 Nguyễn Hữu Đạt41501112
7 Nguyễn Quốc Đạt41501022
8 Đỗ Tấn Đức41501093
9 Huỳnh Bảo Duy41501071
10 Trần Anh Duy41501118
11 Nguyễn Ngọc Duyên41501080
12 Trương Văn Ngọc Em41501101
13 Trần Quốc Hà41501053
14 Huỳnh Duy Khánh41501039
15 Trịnh Văn Khánh41501110
16 Lưu Nhựt Khoa41501015
17 Nguyễn Anh Khoa41501090
18 Triệu Đăng Khoa41501082
19 Nguyễn Thế Lâm41501049
20 Nguyễn Trúc Minh41501026

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13010BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Kỹ thuật chiếu sáng (401082 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Vương Quốc Minh41501067
22 Trần Nguyễn Phương Nam41501032
23 Đỗ Hữu Nhân41501013
24 Đỗ Văn Phi41401146
25 Phạm Văn Phước41401036
26 Nguyễn Minh Phương41301553
27 Trần Duy Phương41501065
28 Trần Hoàng Quân41401270
29 Huỳnh Nhật Tài41501086
30 Đoàn Minh Tân41501052
31 Đặng Văn Tây41501004
32 Phan Văn Thắng41501100
33 Lê Thu Thảo41501081
34 Trần Quốc Thiện41301658
35 Võ Minh Trí41501014
36 Ngô Văn Trọng41501104

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/3Mã: 13011BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Kỹ thuật chiếu sáng (401082 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Kiên Cường41501196
2 Nguyễn Chí Cường41501151
3 Huỳnh Tiến Đạt41501177
4 Nguyễn Thành Đạt41501136
5 Cao Xuân Dũng41501148
6 Nguyễn Quốc Duy41501168
7 Nguyễn Thành Duy41501179
8 Phan Lương Thảo Duyên41501143
9 Phan Thế Hiển41501218
10 Lê Trung Hiếu41501253
11 Đặng Nguyễn Minh Huy41501229
12 Dương Khánh Huy41501214
13 Mai Thanh Huy41501239
14 Dương Nghĩa Khang41501244
15 Lê Hoàng Khang41501225
16 Lê Thiện Lâm41501207
17 Lê Xuân Linh41501150
18 Nguyễn Khánh Linh41501247
19 Nguyễn Thị Trà My41501141
20 Nguyễn Thành Nghĩa41501226

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/3Mã: 13011BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Kỹ thuật chiếu sáng (401082 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Bùi Chí Nguyện41501186
22 Trương Minh Nhựt41501166
23 Lâm Nguyễn Tấn Phát41501165
24 Lê Minh Phúc41501248
25 Trương Thị Huệ Phương41501132
26 Nguyễn Hồng Quân41501155
27 Phan Đình Quân41501262
28 Lê Hữu Quảng41501221
29 Trần Quan San41501187
30 Trần Hoàng Sang41501252
31 Nguyễn Văn Sơn41501198
32 Đỗ Văn Thắng41501249
33 Nguyễn Minh Thắng41501260
34 Phạm Minh Thắng41501255
35 Phạm Văn Thịnh41501236
36 Trương Anh Thư41501195
37 Mã Thế Trung41501263
38 Lê Anh Tuấn41501133
39 Nguyễn Minh Tuấn41501238
40 Đỗ Tứ Kỳ Vĩ41501230

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 3/3Mã: 13011BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Kỹ thuật chiếu sáng (401082 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

41 Nguyễn Xuân Viển41501219
42 Nguyễn Hoàng Việt41501241

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13012BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B404
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Kỹ thuật robot (403050 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Mai Hoài Nguyễn Tuấn Anh41303082
2 Ngô Lê Kỳ Anh41503616
3 Trần Quang Bình41503628
4 Trần Công Đoan41503621
5 Mai Tuấn Dũng41503627
6 Phan Trọng Phong Duy41503631
7 Huỳnh Thế Hào41503612
8 Phạm Phú Hào41503602
9 Nguyễn Trung Hậu41503610
10 Trần Quang Hiệp41503622
11 Trần Hữu Hòa41503626
12 Võ Hoàng Hưng41503617
13 Phạm Lê Huy41503613
14 Phan Hoàng Huy41503611
15 Huỳnh Công Khải41503615
16 Hồng Duy Khánh41503620
17 Nguyễn Quốc Đăng Khoa41503636
18 Dương Thanh Liêm41503609
19 Lê Nguyễn Minh Ngọc41503607
20 Lê Trần Thanh Phát41503606

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13012BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B404
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Kỹ thuật robot (403050 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Hồng Phú41503605
22 Nguyễn Hoàng Thanh Sang41503608
23 Nguyễn Ngọc Sơn41503632
24 Phạm Minh Tâm41503604
25 Nguyễn Quỳnh Như Thảo41503624
26 Lê Tiến Thông41503634
27 Nguyễn Trần Trung Tín41501620
28 Lưu Hoàng Trung41503619
29 Nguyễn Hoàng Tú41503633
30 Châu Minh Tuấn41501612
31 Lê Công Tuệ41503603

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13013BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản trị nguồn nhân lực (Anh) (702068 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 37

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Lan Anh71608003
2 Nguyễn Thị Lan Anh71608004
3 Võ Văn Duy Bảo51603029
4 Lê Thị Phương Chi71608009
5 Nguyễn Hiếu Duy71608020
6 Nguyễn Lê Duy71608021
7 Nguyễn Thị Bích Hà71608022
8 Bùi Thanh Hiền71607017
9 Nguyễn Đình Hòa71608035
10 Trương Thế Hùng71608039
11 Nguyễn Quốc Huy71608043
12 Phạm Mai Bích Huyền71608046
13 Nguyễn Duy Khôi71608053
14 Ngô Thị Tuyết Lan71608055
15 Lưu Huệ Liên71608056
16 Trần Đức Giang Long71608067
17 Nguyễn Yến My71607043
18 Trần Lê Thanh Ngân71608080
19 Lê Đào Trúc Nguyên71608086
20 Nguyễn Thị Minh Nguyệt71608088

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13013BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản trị nguồn nhân lực (Anh) (702068 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 37

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thanh Nhã71608089
22 Nguyễn Thị Ái Nhi71608189
23 Nguyễn Hoàng Phúc71608099
24 Trần Hoàng Phúc71608101
25 Võ Kim Phượng71608105
26 Trần Thị Ngọc Quỳnh71608110
27 Bouphavanh Sompathana71608202
28 Hoàng Thái Sơn71608111
29 Lâm Thị Thu Thảo71608117
30 Nguyễn Tiến Thịnh71608121
31 Đoàn Ngọc Anh ThơB1600230
32 Trần Thị Thùy Trang71608135
33 Phan Châu Thanh Trúc71607093
34 Nguyễn Thị Cẩm Tú71608139
35 Võ Thị Thanh Vân71608147
36 Vũ Thị Thanh Vân71608199
37 Vongsouvanh Vatsana71608203

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13014BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản trị nguồn nhân lực (Anh) (702068 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Thị Ngọc Anh71608001
2 Nguyễn Ngọc Huệ Ánh71608006
3 Phan Hồng Đào71608183
4 Huỳnh Hùng Dương71608018
5 Lê Châu Khánh Hạ71608023
6 Đỗ Diệp Thanh Hằng71608026
7 Phạm Doản Hòa71608036
8 Nguyễn Thị Thúy Huyền71608045
9 Trần Thị Ngọc Huyền71608047
10 Huỳnh Thị Như Huỳnh71608048
11 Thượng Nguyên Khôi71608054
12 Nguyễn Châu Nhật Linh71608058
13 Phạm Thùy Linh71608061
14 Lê Thị Mai71608070
15 Huỳnh Gia Nguyên71608085
16 Đoàn Hồng Như71608095
17 Trần Hà Thiên Phú71608192
18 Trần Phan Thanh Phương71608103
19 Lê Đình Tài71608112
20 Nguyễn Đức Thạch71608113

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13014BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản trị nguồn nhân lực (Anh) (702068 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Biện Phan Phương Thảo71608116
22 Nguyễn Ngọc Bảo Thi71608119
23 Đoàn Thị Kim Thoa71608123
24 Nguyễn Thị Sông Thương71608127
25 Nguyễn Chí Toàn71608128
26 Dương Thu Trang71608133
27 Nguyễn Thị Cẩm Tú71608138
28 Nguyễn Ngọc Tuyền71608141
29 Trần Hoàng Bảo Uyên71608143
30 Nguyễn Kim Thùy Vân71608145
31 Ngô Minh Vũ71608200
32 Bùi Nguyễn Thảo Vy71608151
33 Trần Võ Mai Xuân71608154

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13015BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B202
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản trị nguồn nhân lực (Anh) (702068 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh71608002
2 Nguyễn Hoàng Gia Bảo71608008
3 Nguyễn Trần Anh Hào71608028
4 Huỳnh Ngọc Hiền71608031
5 Nguyễn Thị Thu Hiền71608032
6 Tạ Danh Khang71608050
7 Đỗ Nguyễn Thu Ngân71608078
8 Nguyễn Ngọc Ngân71608079
9 Nguyễn Trần Đại Nghĩa71608082
10 Huỳnh Thái Ngọc71608083
11 Nguyễn Diệp Nguyên Ngọc71608084
12 Ngô Thị Ánh Nguyệt71608087
13 Trần Tuyết Nhi71608093
14 Tiêu Hoàng Oanh71608097
15 Trần Dương Quý71608107
16 Lê Thị Như Quỳnh71608108
17 Lâm Hải Thanh71608114
18 Huỳnh Lê Tấn Thành71608115
19 Quản Thụy Anh Thư71406241
20 Trần Nguyễn Thùy Trang71606302

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13015BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B202
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản trị nguồn nhân lực (Anh) (702068 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Dương Trần Minh Tuấn71608140
22 Lê Phan Hồng Vân71608144
23 Lê Quốc Việt71608148
24 Phan Thảo Vy71608152
25 Hồ Thanh Xuân71608153
26 Lê Thị Hải Yến71608157

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 13016BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B305
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quy hoạch tuyến tính (C01019 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Nhật Anh21480047
2 Lê Thị Ánh71400294
3 Lâm Phát Đạt21320019
4 Phan Hàn Thanh Định71306532
5 Châu Hồ Ngọc Duy71480107
6 Trần Ngọc Hảo51103029
7 Lê Đình Hồ71306554
8 Võ Đức HoàngC1401061
9 Lương Quốc Hùng71400179
10 Phạm Thành Bảo LongC1501005
11 Bùi Uy Lâm Thanh Nhật41301514
12 Cao Bảo NhưA1400085
13 Lý Bích NhưC1501001
14 Lê Đức Tài21300207
15 Châu Phương ThanhC1501002
16 Nguyễn Thị Thủy21320083
17 Nguyễn Thị Tường Vi21320105

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/3Mã: 13017BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quy hoạch tuyến tính (C01019 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 41

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đào Duy AnC1501069
2 Lê Bùi Đức Anh71405106
3 Trần Thị Minh AnhC1501053
4 Hoàng Ngọc Minh Châu71405181
5 Trần Thị Kim CươngC1501015
6 Trần Nguyễn Tiến Đạt71400136
7 Trang Lê ĐứcC1501040
8 Phan Thị Thành DungC1501078
9 Thái Hoàng DũngC1501046
10 Nguyễn Lương DuyC1501041
11 Nguyễn Thái DuyC1601140
12 Hồ Thị Kim HằngC1501081
13 Trần Ngọc Xuân HươngC1501029
14 Huỳnh Trung KhảiC1501054
15 Trần Minh KhoaC1501036
16 Dư Hương Mỹ LinhC1501051
17 Nguyễn Tấn LộcC1501076
18 Nguyễn Ngọc Trung LươngC1501056
19 TrầN Thị LuyếnC1501038
20 Lê Văn MinhC1501008

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/3Mã: 13017BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quy hoạch tuyến tính (C01019 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 41

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Thị Bảo NgàB1380086
22 Trần Huỳnh NhưC1501064
23 Trần Thị Huỳnh NhưC1501049
24 Trần Thị Tố Như71480228
25 Trần Thị Bích PhườngC1501065
26 Đinh Đăng Quang71405145
27 Nguyễn Đặng TàiC1501032
28 Trần Minh Tân71406174
29 Xaiyavong TengkhamB1400267
30 Trần Thị Thu ThảoC1501035
31 Văn Thị Phương ThảoC1501028
32 Lưu Đặng Trường ThịnhC1501043
33 Lê Hoài ThươngC1501050
34 Phạm Thị Hồng ThúyC1501068
35 Trần Thanh TràC1501044
36 Phạm Thùy TrangC1501061
37 Phạm Duy TùngC1501014
38 Phan Thị Bích TuyềnC1501011
39 Nguyễn Tường ViC1501042
40 Tạ Nguyên VĩC1501058

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 3/3Mã: 13017BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quy hoạch tuyến tính (C01019 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 41

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

41 Trần Tuấn ViệtC1501025

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13018BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Bằng chứng và chứng minh trong tố tụng dân sự (E01062 - 2

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Hoàng Thế AnhE1500115
2 Nguyễn Lê Ngọc AnhE1500059
3 Mông Thị BiềnE1500030
4 Trần Minh CảnhE1500105
5 Nguyễn Thành ĐăngE1500045
6 Mai Thị DungE1500109
7 Đặng Trọng DũngE1500043
8 Nguyễn Thị Yến DuyE1500041
9 Nguyễn Thị Mỹ DuyênE1500131
10 Võ Trần Kim HânE1500014
11 Phạm Minh HậuE1500110
12 Trần Dương Ngọc HuyềnE1500003
13 Võ Phi Lốt71400949
14 Ngô Đức MạnhE1500100
15 Đặng Thị Kiều MyE1500029
16 Nguyễn Bảo NgânE1500088
17 Nguyễn Thị Kim NgânE1500047
18 Nguyễn Hiếu Bảo NgọcE1500005
19 Nông Đình NguyênE1500008
20 Nguyễn Tân NhậtE1500027

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13018BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Bằng chứng và chứng minh trong tố tụng dân sự (E01062 - 2

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Mai Yến NhiE1500042
22 Phạm Thị Yến NhiE1500024
23 Phạm Nguyên Khánh NhungE1500001
24 Nguyễn Thị Quỳnh NyE1500020
25 Đinh Thị Ngọc SangE1500056
26 Đỗ Nhựt ThanhE1500099
27 Lê Quang ThờiE1500083
28 Phùng Thị ThưE1500085
29 Đặng Khánh ThyE1500117
30 Trần Phương Thị Bảo TrânE1500052
31 Bùi Phan Minh TríE1500112
32 Lư Ngọc Phương TrúcE1500066
33 Phạm Thị Thanh TrúcE1500055
34 Nguyễn Thị Thanh TuyềnE1500035
35 Dương Hoàng VũE1500051

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13019BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Bằng chứng và chứng minh trong tố tụng dân sự (E01062 - 2

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đỗ Thanh BìnhE1500236
2 Nguyễn Thị Minh ChâuE1500189
3 Đỗ Văn ĐạcE1500298
4 Nguyễn Thúy DiệuE1500218
5 Huỳnh Trường GiangE1500179
6 Phạm Thị Thanh HằngE1500289
7 Võ Hồng HạnhE1500199
8 Đặng Thị Lệ HoaE1500307
9 Vũ Thị Thu HoàiE1500220
10 Nguyễn Thị Minh HồngE1500316
11 Vũ Thị Thanh HươngE1500259
12 Nguyễn Thị Thu HườngE1500182
13 Lê Thị Yến LinhE1500135
14 Nguyễn Thị LựuE1500164
15 Nguyễn Thị Diệp NgânE1500303
16 Nguyễn Thị Kim NgânE1500291
17 Võ Tú NgọcE1500253
18 Lê Thị NhanhE1500299
19 Phạm Thị Huỳnh NhưE1500227
20 Huỳnh Nhật PhongE1500225

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13019BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Bằng chứng và chứng minh trong tố tụng dân sự (E01062 - 2

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Thanh PhươngE1500301
22 Võ Thị Hồng QuyênE1500147
23 Vũ Đức ThiêmE1500280
24 Nguyễn Trần Thiên ThiênE1500229
25 Lê Đức ThịnhE1500151
26 Lê Ngọc Đan ThùyE1500219
27 Đặng Thị Thu ThủyE1500273
28 Nguyễn Huyền TrânE1500145
29 Huỳnh Thị Xuân TrangE1500200
30 Nguyễn Thị Khánh TrangE1500195
31 Đào Ngọc TuấnE1500265
32 Lê Ngọc Phương UyênE1500150
33 Nguyễn Thị UyểnE1500158
34 Nguyễn Nhất VănE1500278

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/3Mã: 13020BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Bằng chứng và chứng minh trong tố tụng dân sự (E01062 - 2

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 41

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đinh Nhật Quỳnh AnhE1500184
2 Trần Thị Trâm AnhE1500244
3 Hà Thị Xuân ÁnhE1500255
4 Phạm Minh ChâuE1500096
5 Bàn Văn CườngE1500171
6 Nguyễn Thành ĐứcE1500166
7 Phan Anh ĐứcE1500208
8 Trần Minh DũngE1500232
9 Nguyễn Minh Ngọc GiàuE1500146
10 Trần Thị Thanh HiềnE1500271
11 Nguyễn Anh KhôiE1500046
12 Nguyễn Huỳnh Minh KhôiE1500304
13 Trần Quang KhôiE1500314
14 Lê Hoàng Thế Lâm81303259
15 Nguyễn Hoàng LongE1500317
16 Phan Thị Trà MiE1500267
17 Lê Trung NghĩaE1500054
18 Dương Vũ NgọcE1500007
19 Đỗ Thị Thảo NguyênE1500136
20 Nguyễn Trần Thúy NguyệtE1500108

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/3Mã: 13020BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Bằng chứng và chứng minh trong tố tụng dân sự (E01062 - 2

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 41

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Hữu Nhân71400809
22 Võ Thị Thiên NhiE1500018
23 Huỳnh Phi PhụngE1500123
24 Nguyễn Thị Cẩm PhươngE1500011
25 Phan Ngọc QuýE1500049
26 Nguyễn Lâm Bảo SơnE1500071
27 Lưu Đức Anh TàiE1500065
28 Đặng Thị Thanh ThanhE1500214
29 Nguyễn Văn ThanhE1500073
30 Phan Thị Thu ThảoE1500013
31 Trần Nguyệt ThảoE1500290
32 Nguyễn Nhật ThiE1500010
33 Trần Thị Hoài ThươngE1500154
34 Đỗ Thị Bé TrâmE1500152
35 Nguyễn Thị TrâmE1500032
36 Bùi Thị Thùy Trang81303502
37 Mai Thị Kiều TrinhE1500172
38 Nguyễn Thị Diểm TrinhE1500174
39 Trần Nhật TrườngE1500050
40 Nguyễn Thị Ngọc TuyềnE1500241

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 3/3Mã: 13020BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Bằng chứng và chứng minh trong tố tụng dân sự (E01062 - 2

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 41

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

41 Lại Ngọc Tường ViE1500060

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13021BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B301
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Sinh lý bệnh miễn dịch (H01023 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Tấn AnH1600015
2 Nguyễn Thị Hải AnH1600017
3 Đoàn Tú AnhH1600019
4 Phạm Ngọc AnhH1600020
5 Phạm Thanh BìnhH1600024
6 Phan Trịnh Yên BìnhH1600025
7 Nguyễn Trần Linh ChiH1600027
8 Nguyễn Tiến ĐạtH1600003
9 Lê Thị Mỹ DungH1600033
10 Hồ Nguyễn Khương DuyH1600035
11 Huỳnh Mỹ DuyênH1600036
12 Lê Thị Hồng DuyênH1600037
13 Phạm Thị Thùy GiangH1600041
14 Lương Gia HânH1600042
15 Võ Thúy HiềnH1600046
16 Nguyễn Trương Minh HiếuH1600047
17 Bùi Quang HuyH1600051
18 Hồ Thị HuyềnH1600055
19 Phan Nguyễn Khánh HuyềnH1600056
20 Trần Ngọc Thanh HuyềnH1600004

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13021BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B301
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Sinh lý bệnh miễn dịch (H01023 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Minh KhangH1600057
22 Nguyễn Huỳnh Chí KhiêmH1600005
23 Trần Triều KiếtH1600058
24 Đặng Thị Như LinhH1600059
25 Lê Ái Mỹ LinhH1600060
26 Phạm Thị Thùy LinhH1600061
27 Trương Thị Thùy LinhH1600062
28 Nguyễn Quế LộcH1600063
29 Nguyễn Thị Khánh LyH1600006
30 Trần Thị Xuân MaiH1600064
31 Châu Đặng Trà MyH1600007
32 Nguyễn Phương Huyền MyH1600008
33 Lương Thị NgaH1600065
34 Lê Thị Ngọc NgàH1600066
35 Phan Thị Thu QuyênH1600010
36 Lương Thủy TiênH1500043
37 Hà Mỹ Hải TriềuH1600012
38 Nguyễn Thị Thúy VyH1600014

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13022BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Sinh lý bệnh miễn dịch (H01023 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 37

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Ngọc Trâm AnhH1700188
2 Phạm Tấn BảoH1700191
3 Nguyễn Mai Khánh ChiH1700196
4 Huỳnh Thị Ngọc ChuyênH1700016
5 Trịnh Xuân ĐứcH1700201
6 Trần Gia HợpH1600049
7 Vũ Ngọc Mỹ HuyềnH1700219
8 Nguyễn Trần Hạ LamH1700223
9 Nguyễn Thị NgânH1600067
10 Mạch Trung NghĩaH1600068
11 Lưu Thị Bích NgọcH1600069
12 Trần Lưu Thanh NgọcH1700080
13 Trần Thị Yến NhiH1600075
14 Đặng Quỳnh NhưH1600078
15 Vương Ngô Quỳnh NhưH1700254
16 Nguyễn Lê Phi NhungH1700096
17 Kongpachith PhitsamayH1600115
18 Huỳnh Tấn PhúcH1700260
19 Nguyễn Thị Thanh PhươngH1600084
20 Hoàng Thị Lệ QuyênH1600088

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13022BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Sinh lý bệnh miễn dịch (H01023 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 37

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Ngọc Diễm QuỳnhH1700111
22 Trần Thị Thúy QuỳnhH1600089
23 Lê Nhất TàiH1700113
24 Lê Thị Ngọc TâyH1600090
25 Nguyễn Hoàng Phương ThảoH1600091
26 Trần Thị Ngọc ThảoH1600093
27 Vương Bùi Nhật ThảoH1600094
28 Trần Thị Kiều ThuH1600096
29 Võ Viết TiếnH1600114
30 Huỳnh Huệ TrâmH1600099
31 Cao Thị Quỳnh TrangH1600100
32 Nguyễn Ngọc Huyền TrangH1600101
33 Võ Thị Huyền TrangH1600103
34 Bùi Kông Hiếu TrungH1600104
35 Đỗ Châu Khánh TườngH1700309
36 Lê Nguyễn Phương UyênH1600108
37 Võ Văn ViệtH1600110

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 13023BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tiếng Anh Quản trị doanh nghiệp (001196 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 20

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Kim Anh01501075
2 Lê Thảo Châu01501207
3 Mạch Phương Duy01501313
4 Nguyễn Trần Thanh Giang01501275
5 Dương Khả Hân01501345
6 Đặng Lê Minh Hằng01501325
7 Lê Hoàng Minh01501369
8 Đỗ Hồng Ngọc01501328
9 Nguyễn Trần Minh Ngọc01501120
10 Nguyễn Hà Phương01501316
11 Lâm Minh Quân01501175
12 Khiếu Thị Như Quỳnh01501011
13 Nguyễn Trường Thọ01501121
14 Bùi Ngọc Minh Thư01501042
15 Lê Nguyễn Anh Thư01501331
16 Dương Ngọc Bảo Trân01501190
17 Nguyễn Hồng Huyền Trân01501338
18 Trần Thị Tú Tú01501332
19 Trang Lạc Vi01501036
20 Nguyễn Quang Vinh01501284

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13024BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Giải tích mạch điện 1 (401058 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Văn Chung41501130
2 Nguyễn Phi Công41403278
3 Mai Trần Tuấn Cường41502016
4 Trần Quốc Đạo41501030
5 Phạm Quang Đạt41483054
6 Trần Duy Hải41401003
7 Nguyễn Vương Hồng41303022
8 Nguyễn Quốc Huy41401092
9 Phạm Quốc Huy41501174
10 Phạm Đăng Khoa41403046
11 Nguyễn Trọng Lai41501161
12 Nguyễn Phi Long41301068
13 Nguyễn Tô Thanh Long41501127
14 Phạm Đình Huỳnh Long41501169
15 Nguyễn Trí Nhân41401164
16 Võ Văn Pháp41202182
17 Nguyễn Minh Quân41401042
18 Nguyễn Nam Sơn41501199
19 Lưu Tấn Tài41501107
20 Nguyễn Trường Thắng41201244

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13024BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Giải tích mạch điện 1 (401058 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Nguyễn Trung Thành41403206
22 Nguyễn Vũ Thiên41302379
23 Trịnh Vĩnh Thịnh41401157
24 Phan Nguyễn Anh Vũ41401175

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 13025BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Giải tích mạch điện 1 (401058 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 16

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Trần Anh Bằng41603007
2 Võ Thanh Bằng41603008
3 Nguyễn Quốc Bảo41602016
4 Nguyễn Ngọc Dũng41602035
5 Nguyễn Diên Hợp41602272
6 Trần Văn Hưng41703082
7 Nguyễn Ngọc Huy41602065
8 Đặng Ái Mỹ Linh41702092
9 Võ Hoàng Nam41703122
10 Huỳnh Trung Nguyên41603100
11 Trần Ngọc Phi41703137
12 Nguyễn Duy Minh Phúc41602117
13 Nguyễn Hoàng Phúc41601172
14 Lê Nhựt Phương41602122
15 Trịnh Minh Tâm41702132
16 Lưu Quảng Tiến41602157

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13026BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Sinh lý động vật (603087 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hà Huỳnh Anh61603008
2 Trần Loan Anh61603015
3 Nguyễn Thị Kim Chi61603022
4 Đặng Công Danh61603027
5 Lê Thị Hồng Diễm61603029
6 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên61603039
7 Nguyễn Thị Thùy Duyên61603040
8 Đinh Nguyễn Châu Giang61603042
9 Đỗ Quốc Trường Giang61603043
10 Nguyễn Ánh Hồng61603061
11 Nguyễn Đức Huy61603067
12 Chung Hồng Bảo Khanh61603071
13 Nguyễn Đăng Khoa61603076
14 Hồ Lê Trúc Linh61603083
15 Trần Thị Ngọc Mai61603093
16 Cao Nguyệt Nga61603100
17 Huỳnh Thúy Ngân61603102
18 Nguyễn Hoàng Như Ngọc61603002
19 Nguyễn Minh Mỹ Ngọc61603108
20 Huỳnh Ngọc Nhi61603111

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13026BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Sinh lý động vật (603087 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Hoàng Phúc61503145
22 Trương Hoàng Phúc61603119
23 Lưu Bích Phượng61603003
24 Châu Mỹ Quân61603125
25 Lê Hồ Lệ Quyên61603127
26 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm61503155

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13027BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B302
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Sinh lý động vật (603087 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Ngô Thị Kiều Mi61603095
2 Bùi Thúy Quỳnh61603129
3 Nguyễn Thụy Như Quỳnh61603130
4 Võ Ngọc Như Quỳnh61603132
5 Trần Văn Tài61603135
6 Trịnh Lê Thiện Tâm61603136
7 Võ Văn Tâm61603137
8 Giang Thị Thanh Thanh61603142
9 Vũ Công Thành61603144
10 Hồ Thị Thảo61603147
11 Phạm Thị Thu Thảo61603150
12 Nguyễn Phúc Tâm Thiện61603155
13 Nguyễn Phước Phát Thịnh61603156
14 Lê Thị Hồng Thủy61603166
15 Phan Thị Ngọc Thủy61603167
16 Nguyễn Thị Tiên61603171
17 Liêu Uy Toàn61603174
18 Phạm Thị Thanh Trà61603175
19 Nguyễn Ngọc Phương Trâm61603177
20 Võ Nguyễn Thu Trang61603188

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13027BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B302
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Sinh lý động vật (603087 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đặng Thị Tú Trinh61603191
22 Phan Minh Trung61603197
23 Phạm Thị Giáng Tuyết61603203
24 Hồ Thị Hương Quỳnh Uyên61603205
25 Trương Nguyễn Phương Uyên61603208
26 Nguyễn Thị Thanh Vy61603215
27 Đa Krong Xoan61603220

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13028BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B404
Nhóm thi: Nhóm 07 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản lý doanh nghiệp (701024 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phan Trương Ngọc Ân41501623
2 Nguyễn An Bình41501601
3 Trần Đặng Chí41501625
4 Đoàn Minh Đạt41501610
5 Hoàng Quốc Điền41501629
6 Lê Huỳnh Đức41501640
7 Lý Hứa Nhật Duy41501627
8 Nguyễn Thanh Duy41501605
9 Vũ Quang Hiến41501637
10 Nguyễn Quốc Huy41501634
11 Trần Quang Huy41501626
12 Nguyễn Đăng Khoa41501615
13 Trần Đình Khôi41501632
14 Nguyễn Tấn Lợi41501613
15 Ngô Huỳnh Vĩnh Phúc41501607
16 Nguyễn Minh Tiến41501630
17 Trần Quang Tiến41501633
18 Nguyễn Phước Toàn41501635
19 Mai Thanh Tú41501622
20 Nguyễn Ngọc Minh Tú41501603

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13028BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B404
Nhóm thi: Nhóm 07 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản lý doanh nghiệp (701024 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Bùi Quang Vinh41501639
22 Phan Huỳnh Thế Vinh417H0130

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13029BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B301
Nhóm thi: Nhóm 08 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản lý doanh nghiệp (701024 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Ngô Lê Kỳ Anh41503616
2 Trần Quang Bình41503628
3 Trần Công Đoan41503621
4 Mai Tuấn Dũng41503627
5 Phan Trọng Phong Duy41503631
6 Huỳnh Thế Hào41503612
7 Phạm Phú Hào41503602
8 Nguyễn Trung Hậu41503610
9 Trần Quang Hiệp41503622
10 Trần Hữu Hòa41503626
11 Võ Hoàng Hưng41503617
12 Phạm Lê Huy41503613
13 Phan Hoàng Huy41503611
14 Huỳnh Công Khải41503615
15 Hồng Duy Khánh41503620
16 Nguyễn Quốc Đăng Khoa41503636
17 Nguyễn Dương Thái Lâm41503601
18 Dương Thanh Liêm41503609
19 Lê Nguyễn Minh Ngọc41503607
20 Lê Trần Thanh Phát41503606

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13029BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B301
Nhóm thi: Nhóm 08 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản lý doanh nghiệp (701024 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Hồng Phú41503605
22 Nguyễn Hoàng Thanh Sang41503608
23 Nguyễn Ngọc Sơn41503632
24 Phạm Minh Tâm41503604
25 Nguyễn Quỳnh Như Thảo41503624
26 Lê Tiến Thông41503634
27 Nguyễn Trần Trung Tín41501620
28 Lưu Hoàng Trung41503619
29 Nguyễn Hoàng Tú41503633
30 Châu Minh Tuấn41501612
31 Lê Công Tuệ41503603

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13030BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: An toàn trong xây dựng (903067 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Quốc Chân91503011
2 Hà Văn Cưng91503003
3 Nguyễn Cao Cường91301239
4 Huỳnh Công Danh91401137
5 Lê Tấn Đạt91401109
6 Phạm Thị Ngọc Hà91503004
7 Trần Trung Hiếu81502041
8 Vương Đình Hiếu91301312
9 Võ Thu Hoài91503008
10 Hồ Huy Hoàng91302169
11 Nguyễn Cao Kỳ91503009
12 Nguyễn Tấn Nam91301400
13 Đỗ Thị Kim Ngân91401028
14 Trịnh Thanh Phong91401143
15 Lê Văn Sỹ Quí91503010
16 Đặng Thanh Sang41503014
17 Phạm Thanh Sang91303235
18 Nguyễn Thị Thu Thiện91401015
19 Nguyễn Thị Kim Thủy91401025
20 Hồ Minh Thụy91503006

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13030BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: An toàn trong xây dựng (903067 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Mai Thị Thùy Trang91503012
22 Nguyễn Ngọc Trang91503002
23 Nguyễn Thị Cẩm Tú91402158
24 Nguyễn Đình Tùng91301189

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13031BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: An toàn trong xây dựng (903067 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Kế Ân91503039
2 Nguyễn Quốc Danh91503038
3 Nguyễn Thanh Danh91503061
4 Trịnh Thị Mỹ Diễm91503030
5 Nguyễn Thị Hà91503032
6 Nguyễn Thị Thu Hà91503014
7 Phạm Chí Huy91503065
8 Võ Minh Khâm91503034
9 Lê Trí Khang91503051
10 Lê Duy Khánh91503046
11 Lục Đỗ Tấn Khoa91503019
12 Nguyễn Minh Khoa91503023
13 Huỳnh Thị Thúy Kiều91503062
14 Nguyễn Thị Linh91503048
15 Vạn Thị Kha Ly91503041
16 Nguyễn Tùng Mạnh91503025
17 Cao Đức Nam91503028
18 Đặng Lê Yến Nhi91503045
19 Nguyễn Thùy Yến Nhi91503043
20 Trương Thị Hồng Nhung91503049

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13031BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: An toàn trong xây dựng (903067 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đào Thị Hồng Quyên91503042
22 Phan Thanh Tài91503054
23 Võ Đức Tam91503060
24 Nguyễn Thị Phương Thảo91503044
25 Phạm Hữu Thông91503066
26 Nguyễn Quốc Tiến91503037
27 Nguyễn Vương Anh Trâm91503021
28 Đào Thụy Xuân Trúc91503070
29 Nguyễn Tuấn Trung91503024
30 Trần Văn Trung91503031
31 Nguyễn Thị Kim Út91503015
32 Tou Prong Văn91503027
33 Nguyễn Văn Xuân91503018
34 Lê Thị Như Ý91503033

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13032BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: An toàn trong xây dựng (903067 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hoàng Thái Thúy An91503102
2 Nguyễn Thị Hoài An91503107
3 Nguyễn Thị Hồng Anh91503126
4 Nguyễn Tiến Anh91503097
5 Đổng Nguyễn Thái Bảo91503122
6 Nguyễn Thị Ngọc Bích91503093
7 Bùi Quang Cảnh91602012
8 Đào Minh Đức91503083
9 Bùi Công Duy91503109
10 Võ Thị Thanh Hà91503089
11 Mai Thị Hiền91503092
12 Nguyễn Thị Ngọc Hiền91503121
13 Trần Thị Thanh Hồng91503079
14 Lê Thị Dịu Huyền91503087
15 Nguyễn Nhật Khoa91503085
16 Nguyễn Thị Quỳnh Lê91503095
17 Nguyễn Thị Kim Loan91503096
18 Bùi Anh Minh91602067
19 Nguyễn Phương Nam91503084
20 Hoàng Trung Nghĩa91503075

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13032BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: An toàn trong xây dựng (903067 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phan Thị Yến Nhi91503112
22 Hoàng Trọng Tài91503120
23 Nguyễn Khắc Thiên91503081
24 Phùng Quốc Thới91503124
25 Trần Đăng Thục91503104
26 Trần Bảo Trân91503105
27 Lê Thùy Trang91503125
28 Phạm Nhựt Trường91503123
29 Hứa Thị Thanh Tuyền91503118
30 Phạm Nguyễn Thanh Tuyền91503080
31 Nguyễn Thị Thúy Vi91503103
32 Nguyễn Ngọc Như Ý91503113
33 Nguyễn Thị Ngọc Ý91503077

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13033BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B202
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nguyên lý quan hệ lao động (A03063 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hoàng Thảo AnhA1500029
2 Lã Thị Thục AnhA1600002
3 Lê Thị Minh AnhA1600004
4 Hàng Gia Bảo41602015
5 Châu Khương BìnhA1600007
6 Lâm Thái BìnhA1600008
7 Bùi Thị Hà ChâuA1600010
8 Nguyễn Tấn ĐạtA1500052
9 Lê Phi DươngA1600015
10 Nguyễn Thị Hồng HạnhA1600021
11 Phạm Nhật HảoA1600022
12 Trịnh Thị HiềnA1500028
13 Huỳnh Hoàng Hiệp41602051
14 Đặng Thị Ánh HồngA1600026
15 Nguyễn Duy KhangA1600029
16 Châu Hồng Minh KhanhA1600030
17 Ngô Hoàng KhánhA1600031
18 Nguyễn Bảo KhánhA1600032
19 Trầm Huỳnh Trúc LêA1600037
20 Mai Hà LinhA1600038

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13033BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B202
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nguyên lý quan hệ lao động (A03063 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Ngọc LinhA1600041
22 Trương Thị Mỹ LinhA1500014
23 Võ Dương Hoài LinhA1600044
24 Võ Hữu LộcA1600045
25 Lê Tấn LựcA1600047
26 Vũ Ngọc Trinh NguyênA1500030
27 Vũ Thị Hồng NhungA1500009
28 Phan Phương VyA1500080

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13034BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nguyên lý quan hệ lao động (A03063 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Khánh DuA1600150
2 Phan Thảo MyA1600051
3 Ngô Đại NamA1600052
4 Vũ Thị NgaA1600053
5 Đặng Bích NgọcA1600056
6 Nguyễn Thị Bích NgọcA1600058
7 Trương Bảo NgọcA1600059
8 Nguyễn Thanh NhiA1600066
9 Vũ Tú NhưA1600068
10 Nguyễn Tấn PhátA1600069
11 Nguyễn Trọng PhúA1600070
12 Lê Võ Nguyên PhươngA1600072
13 Phạm Thị Tú PhươngA1600073
14 Phan Thanh PhươngA1600074
15 Nguyễn Ngọc PhượngA1600075
16 Vũ Ngọc Bích PhượngA1600076
17 Trần Hồng Nguyệt QuếA1600078
18 Trần Ngọc SơnA1600081
19 Trương Minh TânA1600083
20 Nguyễn Thanh ThảoA1600086

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13034BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nguyên lý quan hệ lao động (A03063 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Trần Thanh ThảoA1600087
22 Phạm Mộng ThiA1600089
23 Trương Thị ThịnhA1600091
24 Nguyễn Hoài ThươngA1600094
25 Hồ Diễm ThyA1600095
26 Tôn Nữ Anh ThyA1600096
27 Phạm Thị Bảo TrâmA1600100
28 Nguyễn Duy Ngọc TrânA1600101
29 Đinh Thị Thùy TrangA1600104
30 Đoàn Thị Thảo TrangA1600105
31 Từ Thị Thùy TrangA1600106
32 Huỳnh Anh TrúcA1600109
33 Trần Thị Thanh TrúcA1600111
34 Nguyễn Đức TrungA1600112
35 Trần Thị Thúy ViA1600118
36 Tống Thị Thanh VyA1600119

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13035BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nguyên lý quan hệ lao động (A03063 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Nguyễn Hồng ÁnhA1700014
2 Trần Văn ChiếnA1700018
3 Trần Thị Thúy DanhA1700019
4 Bùi Chí HảiA1600151
5 Hà Thị HânA1700028
6 Lương Huỳnh Minh HiếuA1700033
7 Nguyễn Đoàn Minh HiếuA1600154
8 Trần Đình Khánh HưngA1600155
9 Wong Bính KhôiA1700044
10 Phạm Trung KiênA1600157
11 Thạch Thị Mỹ LinhA1600159
12 Đoàn Nguyên NamA1700050
13 Nguyễn Thị Kim NgânA1700051
14 Trần Kim NgânA1700052
15 Lê Nguyễn Thảo Nguyên217H0138
16 Nguyễn Hoàng Thanh NhànA1700058
17 Lê Trần Yến NhiA1700059
18 Trần Nguyễn Thanh NhưA1700066
19 Nguyễn Thanh PhúD1600066
20 Hồ Phan Kiều PhụngA1600161

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13035BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nguyên lý quan hệ lao động (A03063 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Thị Bích PhượngA1700073
22 Phạm Thị Ngọc QuyênA1700075
23 Phạm Thị Trúc SươngA1700077
24 Nguyễn Thị TânA1700079
25 Mai Thanh ThảoA1700084
26 Nông Thị Phương ThảoA1600088
27 Phạm Ngọc Mai ThảoA1700087
28 Huỳnh Thị Anh ThơA1700090
29 Nguyễn Hoàng Anh ThưA1700092
30 Võ Bích ThuậnA1700094
31 Trần Lê Thanh ThúyA1700095
32 Phan Thị Mỹ TrầmA1600165
33 Lưu Thị Lệ TrinhA1600167
34 Bùi Xuân TrúcA1700108

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/3Mã: 13036BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tài chính du lịch (B02040 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 41

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Thị Minh Anh31503116
2 Nguyễn Thị Tuyết Anh31503045
3 Phan Văn Chỉnh31503096
4 Ninh Giang Duy31503050
5 Nguyễn Trọng Hậu31503076
6 Nguyễn Thị Ánh Hương31503004
7 Lê Thị Minh Huyền31503188
8 Nguyễn Anh Kiệt31503103
9 Trần Lê Tuấn Kiệt41501123
10 Nguyễn Phước Thái Lan31503044
11 Đỗ Thắng Lợi31503063
12 Trương Nhựt Kim Long31503107
13 Đặng Thị Ly31503120
14 Nguyễn Thị Mai31503079
15 Nguyễn Thị Tiểu Mi31503012
16 Lê Thị Mỹ31503174
17 Nguyễn Thanh Ngân31503034
18 Nguyễn Tạ Chí Nghĩa31503175
19 Thạch Thị Sô Phi31503048
20 Lê Thị Phượng31503173

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/3Mã: 13036BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tài chính du lịch (B02040 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 41

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Ân Quang31503131
22 Trương Văn Quới31503162
23 Nguyễn Thị Thu Quy31503089
24 Nguyễn Thị Thanh Tâm31503069
25 Trần Quang Thái31503010
26 Võ Đặng Mai Thảo31503001
27 Nguyễn Thị Anh Thư31503087
28 Huỳnh Thị Như Thúy31503190
29 Nguyễn Thị Kim Thùy31503180
30 Phạm Nguyễn Đăng Thy31503140
31 Lê Nam Trân31503065
32 Nguyễn Thị Ngọc Trân31503147
33 Thạch Thảo Trân31503028
34 Tôn Nữ Huệ Trân31503037
35 Mã Thị Trang31503055
36 Nguyễn Thị Thùy Trang31503118
37 Nguyễn Thùy Trang31503197
38 Nguyễn Minh Trí31503148
39 Đặng Nhật Thanh Trúc31503181
40 Nguyễn Thị Thanh Trúc31503075

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 3/3Mã: 13036BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tài chính du lịch (B02040 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 41

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

41 Nguyễn Hoàng Vũ31503112

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13037BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản lý tài chính trong du lịch và nhà hàng, khách sạn (B020

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 37

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Trịnh Thiên Ân31503046
2 Nguyễn Trần Hiền Anh31503039
3 Trần Thị Cẩm31503043
4 Lộc Diễm Châu31503053
5 Bùi Thị Anh Đào31503092
6 Phạm Thị Thùy Diệu31503032
7 Nguyễn Hữu Đức31503040
8 Đinh Thị Mỹ Duyên31503049
9 Đoàn Thị Khánh Duyên31503058
10 Nguyễn Hồ Mỹ Duyên31503073
11 Lê Thị Ngọc Hân31503080
12 Nguyễn Thị Huệ31503056
13 Lâm Thị Linh Huyền31503061
14 Trương Thụy Thúy Huyền31503027
15 Nguyễn Bảo Hoàng Kiệt31503022
16 Nguyễn Văn Lâm31503033
17 Phạm Dương Xuân Mai31503024
18 Lại Thị Trà My31503077
19 Huỳnh Lê Kim Ngân31503041
20 Phan Mỹ Nghi31503023

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13037BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản lý tài chính trong du lịch và nhà hàng, khách sạn (B020

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 37

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Ngọc Yến Nhi31503030
22 Trần Thiên Nhi31503064
23 Nguyễn Quỳnh Như31503088
24 Lê Thị Hồng Phấn31503071
25 Nguyễn Ngọc Quý31503104
26 Phùng Thị Mỹ Quyên31503060
27 Hà Gia Ngọc Sang31503099
28 Vũ Minh Tâm31503029
29 Huỳnh Kim Thanh31503026
30 Lý Ngọc Thanh Thanh31503025
31 Đoàn Thị Lan Thảo31503066
32 Nguyễn Hoài Thương31503059
33 Đinh Châu Hồng Trân31503093
34 Hà Thị Trang31503102
35 Võ Thị Thùy Trang31503042
36 Nguyễn Thị Cẩm Tú31503054
37 Nguyễn Hoài Vững31503051

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13038BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B305
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản lý tài chính trong du lịch và nhà hàng, khách sạn (B020

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Trường An31503124
2 Nguyễn Bình Phùng Ân31503146
3 Trần Thị Vân Anh31503113
4 Lý Thục Bình31503152
5 Hoàng Thị Thùy Chi31503169
6 Nguyễn Thị Kim Chi31503167
7 Bùi Mạnh Cường31503161
8 Phạm Bùi Cẩm Đoan31503159
9 Mai Lê Hoàng Dung31503109
10 Trần Thị Thu Hiền31503191
11 Phạm Ngọc Quỳnh Hương31503170
12 Trương Thị Mỷ Huyền31503160
13 Mohamed Karim31503178
14 Cao Đại Lợi31503168
15 Phạm Thị Thảo My31503130
16 Đinh Thanh Ngà31503115
17 Võ Thúy Ngân31503151
18 Võ Kim Hồng Ngọc31503184
19 Nguyễn Thị Trúc Nhi31503153
20 Nguyễn Khánh Như31503171

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13038BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B305
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quản lý tài chính trong du lịch và nhà hàng, khách sạn (B020

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Hoàng Trinh Phong31503183
22 Ngô Thị Hoàn Phúc31503156
23 Võ Ngọc Đông Phương31503157
24 Trần Thị Hồng Thắm31503117
25 Nguyễn Chí Thắng31503105
26 Nguyễn Hồng Thắng31503133
27 Lê Thị Thu Thảo31503122
28 Trần Thị Phương Thảo31503106
29 Lê Thị Cẩm Thu31503138
30 Nguyễn Lê Anh Thư31503166
31 Đào Thị Nhã Trân31503154
32 Hồ Nguyễn Phương Trang31503196
33 Phạm Ngọc Trinh31503121
34 Phạm Nhật Trường31503187
35 Trần Thị Tú31503129
36 Nguyễn Hoàng Tuyến31503195

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13039BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Thống kê trong kinh doanh và kinh tế (C01136 - 4 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Chu Thị Mỹ AnhB17H0034
2 Nguyễn Hùng AnhB17H0036
3 Nguyễn Như AnhB17H0037
4 Nguyễn Thanh Bảo ChâuB17H0005
5 Nguyễn Ngọc Thùy DươngB17H0007
6 Chu Thị Quỳnh GiangB17H0053
7 Trần Duy HoàngB17H0060
8 Nguyễn Cao KhoaB17H0069
9 Hoàng Thiên KimB17H0009
10 Trương Nhựt Hoài LinhB17H0077
11 Trần Xuân LộcB17H0011
12 Trần Khánh Xuân MinhB17H0079
13 Nguyễn Thị Thùy NgânB17H0137
14 Lê Dương Chúc NghiB17H0082
15 Châu Tuấn NghiệpB17H0014
16 Nguyễn Võ Ái NhânB17H0032
17 Văn Bảo NhânB17H0015
18 Nguyễn Vạn NhậtB17H0016
19 Lê Thị Quỳnh NhưB17H0084
20 Nguyễn Thị Kiều OanhB17H0086

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13039BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Thống kê trong kinh doanh và kinh tế (C01136 - 4 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Thanh PhúcB17H0087
22 Đinh Thị Hoài Phương217H0094
23 Đặng Chế Minh TâmB17H0097
24 Lương Văn Quốc ThắngB17H0099
25 Hoàng Diệu ThiệnB17H0108
26 Phan Thị Anh ThơB17H0110
27 Nguyễn Thị Anh ThưB17H0114
28 Nguyễn Thị Mỹ Thư217H0111
29 Trần Thị Thanh ThươngB17H0115
30 Nguyễn Thị Kim ThùyB17H0116
31 Trần Nhật ThùyB17H0117
32 Hồ Phạm Ngọc TrâmB17H0026
33 Lê Minh TríB17H0028
34 Ngô Hoàng Thanh TrúcB17H0123
35 Lê Hoàng TrungB17H0124
36 Nguyễn Quốc TuấnB17H0126
37 Trần Thanh VyB17H0134
38 Ngô Lâm VỹB17H0135

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13040BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B208
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Thống kê trong kinh doanh và kinh tế (C01136 - 4 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lý Quốc AnB1701122
2 Nguyễn Bảo AnB17H0033
3 Võ Kiều AnhB17H0039
4 Trần Quốc BảoB17H0042
5 Lăng Kim ĐàiB17H0048
6 Lê Thị Vi ĐôngB17H0050
7 Lương Tuyết DungB17H0051
8 Phạm Thái DuyB17H0052
9 Trần Quang HảiB17H0054
10 Đỗ Hồng Như HạnhB17H0055
11 Phan Nhật HàoB17H0056
12 Nguyễn Phượng HiềnB17H0057
13 Đặng Quốc HưngB17H0061
14 Huỳnh Thị Cẩm HừngB17H0062
15 Nguyễn Thanh HuyB17H0065
16 Nguyễn Phùng KhaB17H0067
17 Võ Ngọc Đăng KhoaB17H0070
18 Trần Sơn KhuêB17H0071
19 Hồ Nguyễn Trúc LinhB17H0074
20 Phạm Nhật LinhB17H0076

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13040BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B208
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Thống kê trong kinh doanh và kinh tế (C01136 - 4 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thái ThịnhB1701257
22 Nguyễn Ngân TriềuB1701284
23 Trần Ngọc Thu TrinhA1700106

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13041BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Thống kê trong kinh doanh và kinh tế (C01136 - 4 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hải Anh71506628
2 Lâm Hải71600026
3 Nguyễn Lê Huỳnh NhưB17H0085
4 Hoàng Nguyễn Anh PhươngB17H0088
5 Hồ Văn QuânB17H0091
6 Nguyễn Nhật QuangB1501621
7 Lư Thúy QuỳnhB17H0093
8 Nguyễn Như QuỳnhB17H0094
9 Trần Vũ Phương QuỳnhB17H0095
10 Nguyễn Thị Thanh ThảoB17H0106
11 Trần Thái ThảoB17H0107
12 Nguyễn Đoàn Khánh ThưB17H0112
13 Lê Tất ToạiB17H0120
14 Trần Thị Kiều Trang717H0465
15 Phạm Minh Tuấn71506643
16 Nguyễn Thị Thu VânB17H0129
17 Vũ Hồng Vân717H0487
18 Nguyễn Đặng Yến Vi71600115
19 Trần Lâm Uyển Vi71506684
20 Lê Hiền VyB17H0131

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13041BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Thống kê trong kinh doanh và kinh tế (C01136 - 4 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Ngọc Như Ý71506632

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12949BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B208
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nghe nói tiếng Trung quốc thương mại 1 (002319 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 10

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đoàn Công Danh01603137
2 Lý Việt Hương01303187
3 Đỗ Hoàng My01403029
4 Dương Mỹ Ngân01303033
5 Thi Mỹ Nhàn01603142
6 Lê Quỳnh Như01502053
7 Trần Thị Cẩm Nhung01502035
8 Vương Gia Trân01502006
9 Nguyễn Ngọc Thảo Vy01402072
10 Trần Thị Anh Yến01603134

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12950BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B208
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nghe nói tiếng Trung quốc thương mại 1 (002319 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 11

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Hồng Diệp01502033
2 Bùi Thị Thùy Dung01602013
3 Tô Chấn Kiệt01502039
4 Võ Nguyễn Nhật Linh01603048
5 Nguyễn Hồng Nhật My01603058
6 Vũ Mai Thiện Mỹ01603060
7 Trần Nguyễn Vân Nhi01603071
8 Võ Thị Kiều Oanh01603077
9 Hồ Cát Quỳnh01603087
10 Chắng Khánh Thuận01603098
11 Hồ Thị Thùy Trinh01403031

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12951BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nghe nói tiếng Trung quốc thương mại 1 (002319 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Từ Quang An01602003
2 Huỳnh Thị Mỹ Chính01603009
3 Lý Khiết Dinh01603014
4 Nguyễn Phạm Tú Đoan01603015
5 Nguyễn Thị Châu Đoan01603016
6 Huỳnh Nhật Duyệt01602016
7 Trần Cẩm Hà01603022
8 Diệp Huy Hán01603024
9 Trần Gia Hân01602017
10 Trần Lệ Hằng01602020
11 Vũ Thị Phượng Hằng01603030
12 Hứa Hướng Hồng01603035
13 Nguyễn Thị Lan Hương01603038
14 Nguyễn Thị Hồng Mai01602035
15 Lý Tài Mùi01603055
16 Dương Chấn Nghiệp01603064
17 Nguyễn Thị Thanh Ngọc01602048
18 Trần Huệ Nhi01602053
19 La Ái Như01603072
20 Nguyễn Thị Quỳnh Như01603073

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12951BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nghe nói tiếng Trung quốc thương mại 1 (002319 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trương Nguyễn Quỳnh Như01602055
22 Nguyễn Lê Ngọc Nữ01602057
23 Cao Thị Mỹ Oanh01603076
24 Trần Vĩnh Phú01403173
25 Huỳnh Thị Kim Phương01603082
26 Tạ Thái Long Quân01603083
27 Đỗ Thị Diễm Quỳnh01602062
28 Nguyễn Lê Khánh Quỳnh01602063
29 Nguyễn Thị Cẩm Thu01602002
30 Nguyễn Thị Thu Tuyển01302232

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12952BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B208
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nghe nói tiếng Trung quốc thương mại 1 (002319 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 9

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trịnh Thị Ngân01603139
2 Nguyễn Thị Bích Ngọc01603140
3 Hoàng Bảo Nguyên01603141
4 Nguyễn Thị Yến Nhi01603135
5 Nguyễn Ngọc Hạnh Phương01603145
6 Cấn Thị Như Quỳnh01603086
7 Ngô Hải Thanh01603092
8 Phan Thị Minh Trang01602072
9 Đào Thúy Vân01603125

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12953BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A507
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch (303054 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Cao Nguyễn Quốc Anh31703060
2 Phạm Thị Vân Anh31703063
3 Nguyễn Lê Quan Bình31703065
4 Trần Thị Tố Bình31703066
5 Nguyễn Thị Linh Chi31703068
6 Thái Công Danh31703006
7 Trần Văn Đạo31703071
8 Lê Quý Đôn31703073
9 Trần Đức Duy31703075
10 Lê Thị Hồng Gấm31703077
11 Lê Thanh Hải31703081
12 Trần Tuấn Minh Hằng31703008
13 Trần Mỹ Hảo31703082
14 Phan Văn Hậu31703083
15 Lê Hiệp31703086
16 Nguyễn Thị Thanh Hòa31703011
17 Lê Thị Huyền31703091
18 Phạm Như Huyền31703092
19 Phạm Thị Bích Kiều31703098
20 Huỳnh Gia Long31703019

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12953BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A507
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch (303054 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Dương Gia Mẫn31703020
22 Trần Thị Mận31703110
23 Trương Thanh Nguyệt31703121
24 Nguyễn Thị Anh Nhân31703123
25 Đặng Thị Huỳnh Như31703126
26 Thái Thiếu Phấn31703131
27 Nguyễn Thị Bích Phượng31703135
28 Huỳnh Thiện Quyên31703138
29 Nguyễn Quỳnh Quyên31703039
30 Nguyễn Phương Uyên31703053
31 Phạm Trần Khánh Vy31703058
32 Trần Như Thảo Vy31703059

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12954BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A509
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch (303054 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Quang Duy31705074
2 Nguyễn Thị Thùy Duyên31705008
3 Trương Trung Hiếu31705013
4 Nguyễn Kiều Lam31705018
5 Lý Hải My31705092
6 Cao Hồng Lan Nhi31705032
7 Nguyễn Thị Ý Nhi31705105
8 Nguyễn Thị Kim Phụng31705106
9 Dương Thị Tây31703143
10 Đinh Thị Hồng Thắm31703144
11 Nguyễn Thị Hồng Thắm31705117
12 Hồ Thu Thảo31705119
13 Nguyễn Phương Thảo31703149
14 Kiều Thị Ánh Thi31703151
15 Võ Nguyễn Anh Thư31703157
16 Nguyễn Hiếu Thuận31703159
17 Phạm Thị Thu Thủy31703161
18 Nguyễn Thị Cẩm Tiên31703163
19 Trần Quốc Tiến31705046
20 Lâm Thị Huyền Trân31705128

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12954BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A509
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch (303054 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Cao Nữ Như Quỳnh Trang31703168
22 Trương Thị Trang31703170
23 Trần Minh Triết31703172
24 Hoàng Thanh Tuyền31705132
25 Nguyễn Thị Tuyết31703176
26 Hoàng Tú Uyên31703177
27 Phạm Thị Hoàng Uyên31703178
28 Nguyễn Võ Phương Vy31703184
29 Trần Thụy Bảo Vy31705142
30 Phạm Thị Hải Yến31703189
31 Trịnh Yến Yến31705058

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12955BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A510
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch (303054 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Thúy An31705002
2 Lê Thị Ngọc Anh31703061
3 Phạm Chí Bảo31703064
4 Lê Chánh Can31703067
5 Huỳnh Lâm Tiến Đạt31705004
6 Nguyễn Thanh Duy31703074
7 Trần Thị Huỳnh Giao31703079
8 Lê Võ Linh Hà31705009
9 Nguyễn Quốc Hùng31703088
10 Phạm Xuân Hưng31705015
11 Lý Khang31703093
12 Nguyễn Duy Khang31703095
13 Trần Thị Cẩm Ngân31703114
14 Võ Thị Ngọc31703118
15 Trương Thị Kim Nguyên31703119
16 Bành Thị Yến Nhi31703027
17 Phạm Thị Hoài Nhớ31703033
18 Nguyễn Thị Huỳnh Như31703036
19 Ngô Thị Thu Phương31703133
20 Lê Đồng Bích Phượng31703134

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12955BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A510
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch (303054 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Mao Huỳnh Qui31703136
22 Nguyễn Cường Quốc31703137
23 Nguyễn Hồng Sơn31703140
24 Đào Nhật Tân31703141
25 Nguyễn Việt Thành31703042
26 Tô Tiến Thịnh31703153
27 Lê Minh Thư31703154
28 Nguyễn Đức Tín31703164
29 Nguyễn Nguyệt Trân31703167
30 Nguyễn Thị Thu Trang31703169
31 Nguyễn Trần Công Tráng31703171
32 Nguyễn Tuấn Vũ31703183
33 Nguyễn Hoàng Ngọc Yến31703187

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12956BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch (303054 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hồ Quỳnh Anh31705060
2 Nguyễn Thế Anh31705061
3 Phạm Thị Mai Anh31705062
4 Nguyễn Thị Hồng Diễm31705068
5 Nguyễn Thị Thùy Dương31705071
6 Kim Hoàng Duy31705073
7 Huỳnh Mỹ Duyên31705075
8 Nguyễn Thị Thu Hà31705077
9 Ngô Thị Minh Hậu31705079
10 Nguyễn Thị Thu Hiền31705081
11 Mạch Bá Khang31705085
12 Trần Thị Lan31705087
13 Cao Duy Na31705095
14 Nguyễn Thị Tuyết Nga31705096
15 Lương Chấn Nghiệp31705098
16 Trần Thị Thảo Nguyên31705029
17 Lê Hùng Nhân31705102
18 Đặng Long Nhật31705103
19 Mai Tâm Như31705035
20 Võ Hữu Thiện Phước31705039

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12956BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch (303054 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lương Xuân Phương31705107
22 Trần Nguyễn Thu Phương31705108
23 Nguyễn Minh Quân71305234
24 Nguyễn Trúc Quân31705040
25 Võ Hoàng Quyên31705110
26 Huỳnh Trương Trúc Quỳnh31705111
27 Đỗ Hồ Hoàng Sang31705113
28 Huỳnh Tấn Sang31705114
29 Lương Quốc Thắng01601235
30 Võ Phạm Liễu Thy31705123
31 Lê Thị Hương Trà31705126
32 Nguyễn Thị Tường Vân31705137
33 Nguyễn Thị Phương Vy31705138
34 Phạm Ngọc Tường Vy31705140
35 Nguyễn Thị Như Ý31705143

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12957BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch (303054 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Khánh Duy31703076
2 Adam Fati31403178
3 Lê Thị Thu Hà31703080
4 Lê Nguyễn Anh Huy31703090
5 Lý Chí Khang21701046
6 Nguyễn Đặng Minh Khang31703094
7 Nguyễn Anh Khoa31703096
8 Ngô Thị Trà My31703112
9 Lương Thị Kim Ngân31705023
10 Trần Thị Thanh Ngân31703115
11 Trương Vịnh Ngân31403150
12 Lê Thị Thu Ngọc31703116
13 Nguyễn Lê Mỹ Ngọc31703024
14 Lương Gia Phát31705038
15 Trang Lưu Bảo Thắng31703145
16 Nguyễn Phúc Thiện31703152
17 Lý Thị Ngọc Thư31703155
18 Nguyễn Thị Minh Thư31703156
19 Nguyễn Thị Thanh Trà31603135
20 Phạm Hoàng Minh Trà31203146

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12957BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch (303054 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Võ Trần Ngọc Trâm31703166
22 Nguyễn Thanh Trúc31403343
23 Phạm Ngọc Thu Uyên31403338
24 Phùng Ái Vi31703180
25 Lý Thế Vinh31703181

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12958BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch (303054 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Chau Line Đa31705065
2 Lê Ngọc Diễm31705066
3 Nguyễn Thị Hồng Diễm31705067
4 Trương Thị Thu Dung31705070
5 Trần Thị Thùy Dương31705072
6 Nguyễn Ngọc Giàu31705076
7 Nguyễn Thanh Huy31705083
8 Trần Thị Kiều KhanhB1501025
9 Trần Thị Bích Liễu31705089
10 Trần Trần Hiểu Nghi31705097
11 Nguyễn Hồng Hạnh Nguyên31705099
12 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt31705100
13 Bùi Qui Nhân31705101
14 Trần Văn Quí31705041
15 Phạm Quyền Quy31705109
16 Lê Ngọc Sáng31705115
17 Huỳnh Ngọc Khánh Tâm31705044
18 Lê Thị Thu Thảo31705120
19 Trần Thanh Thông51703191
20 Huỳnh Thị Cẩm Tiên31705124

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12958BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch (303054 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Hà Thanh Tú71405097
22 Nguyễn Thị Cẩm Tú31705050
23 Lê Đoàn Phương Uyên31705134
24 Nguyễn Ngọc Kim Uyên31705135
25 Ngô Thanh Vân31705136
26 Trần Lâm Khánh Vy31705141

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12959BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Cung cấp chất lượng dịch vụ (303074 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Trịnh Thiên Ân31503046
2 Nguyễn Trần Hiền Anh31503039
3 Trần Thị Cẩm31503043
4 Lộc Diễm Châu31503053
5 Bùi Thị Anh Đào31503092
6 Phạm Thị Thùy Diệu31503032
7 Nguyễn Hữu Đức31503040
8 Đinh Thị Mỹ Duyên31503049
9 Đoàn Thị Khánh Duyên31503058
10 Nguyễn Hồ Mỹ Duyên31503073
11 Nguyễn Thị Huệ31503056
12 Lâm Thị Linh Huyền31503061
13 Trương Thụy Thúy Huyền31503027
14 Nguyễn Bảo Hoàng Kiệt31503022
15 Nguyễn Văn Lâm31503033
16 Phạm Dương Xuân Mai31503024
17 Lại Thị Trà My31503077
18 Huỳnh Lê Kim Ngân31503041
19 Phan Mỹ Nghi31503023
20 Trần Ngọc Yến Nhi31503030

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12959BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Cung cấp chất lượng dịch vụ (303074 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Thiên Nhi31503064
22 Nguyễn Quỳnh Như31503088
23 Nguyễn Ngọc Quý31503104
24 Phùng Thị Mỹ Quyên31503060
25 Hà Gia Ngọc Sang31503099
26 Vũ Minh Tâm31503029
27 Huỳnh Kim Thanh31503026
28 Lý Ngọc Thanh Thanh31503025
29 Nguyễn Hoài Thương31503059
30 Đinh Châu Hồng Trân31503093
31 Hà Thị Trang31503102
32 Võ Thị Thùy Trang31503042
33 Nguyễn Thị Cẩm Tú31503054
34 Nguyễn Hoài Vững31503051

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12960BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Cung cấp chất lượng dịch vụ (303074 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Trường An31503124
2 Nguyễn Bình Phùng Ân31503146
3 Trần Thị Vân Anh31503113
4 Lý Thục Bình31503152
5 Hoàng Thị Thùy Chi31503169
6 Nguyễn Thị Kim Chi31503167
7 Phạm Bùi Cẩm Đoan31503159
8 Mai Lê Hoàng Dung31503109
9 Trần Thị Thu Hiền31503191
10 Phạm Ngọc Quỳnh Hương31503170
11 Trương Thị Mỷ Huyền31503160
12 Mohamed Karim31503178
13 Phạm Thị Thảo My31503130
14 Đinh Thanh Ngà31503115
15 Võ Thúy Ngân31503151
16 Võ Kim Hồng Ngọc31503184
17 Nguyễn Thị Trúc Nhi31503153
18 Nguyễn Khánh Như31503171
19 Hoàng Trinh Phong31503183
20 Ngô Thị Hoàn Phúc31503156

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12960BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Cung cấp chất lượng dịch vụ (303074 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Võ Ngọc Đông Phương31503157
22 Nguyễn Chí Thắng31503105
23 Nguyễn Hồng Thắng31503133
24 Lê Thị Thu Thảo31503122
25 Trần Thị Phương Thảo31503106
26 Lê Thị Cẩm Thu31503138
27 Nguyễn Lê Anh Thư31503166
28 Đào Thị Nhã Trân31503154
29 Hồ Nguyễn Phương Trang31503196
30 Phạm Ngọc Trinh31503121
31 Phạm Nhật Trường31503187
32 Trần Thị Tú31503129
33 Nguyễn Hoàng Tuyến31503195

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12961BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Sự phát triển của con người theo các giai đoạn (304054 - 3 T

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Sơn Ca31704012
2 Phạm Thị Thu Đoan31704017
3 Mai Chí Dũng31704018
4 Lê Nhựt Duy31704019
5 Trần Quang Duy31704020
6 Nguyễn Lê Quỳnh Giang31704021
7 Võ Thị Hồng Hạnh31704023
8 Vũ Thu Thảo Hiền31704025
9 Nguyễn Thanh Hòa31704028
10 Lê Thị Mỹ Hồng31704029
11 Trần Phùng Thanh Huyền31704034
12 Nguyễn Như Huỳnh31704036
13 Trần Mỹ Khoa31704037
14 Châu Nguyễn Thục Linh31704039
15 Nguyễn Thị Mỹ Linh31704040
16 Trần Thị Linh31704043
17 Nguyễn Thị Thảo Ly31704046
18 Trần Kim Mỹ31404078
19 Nguyễn Hồ Thúy Nga31704051
20 Ngô Phạm Thanh Ngân31704052

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12961BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Sự phát triển của con người theo các giai đoạn (304054 - 3 T

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt31704058
22 Chu Thị Thanh Nhàn31704059
23 Nguyễn Minh Nhật31704061
24 Võ Quỳnh Như31704064
25 Thammavong Phousavanh31704100
26 Nguyễn Thị Diễm Phúc31704065
27 Nguyễn Ngọc Song Phụng31704066
28 Lê Nguyễn Uyên Phương31704068
29 Đơn Chí Thành31704073
30 Nguyễn Trung Thảo31704074
31 Trần Thị Ngọc Thúy31704083
32 Nguyễn Trần Nhật Thùy31704084
33 Nguyễn Văn Trung31704089
34 Phan Thị Cát Tường31704090
35 Nguyễn Thị Thu Uyên31704091
36 Phạm Thúy Vy31704096
37 Tô Huỳnh Tường Vy31704097
38 Phùng Lê Yên31704099

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12962BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Xử lý số tín hiệu (402070 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thái Bình41303102
2 Nguyễn Hữu Cảnh41303105
3 Nguyễn Quốc Dũng41302129
4 Trần Thái Dương41302137
5 Nguyễn Võ Hoàng Duy40900060
6 Châu Văn Hiếu41303186
7 Nguyễn Văn Huấn41203085
8 Lê Phi Hùng41302026
9 Phạm Tiến Hùng41302187
10 Võ Hoàng Kha41303226
11 Mã Chí Khang41303028
12 Nguyễn Đăng Khoa41302036
13 Nguyễn Phi Long41303034
14 Nguyễn Văn Lượng41302246
15 Trần Hoài Nam41302267
16 Nguyễn Thành Nghi41303038
17 Trương Thanh Minh Nhật41302051
18 Võ Văn Pháp41202182
19 Hồng Nhật Quang41303052
20 Lê Vi Quang41302316

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12962BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Xử lý số tín hiệu (402070 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Huỳnh Quang41302320
22 Nguyễn Vũ Thiên41302379
23 Nguyễn Quốc Thịnh41203168
24 Nguyễn Quang Thụy41302394
25 Bùi Hữu Toàn41302409
26 Trần Minh Trí41302431
27 Hồ Văn Anh Tú41302443

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12963BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B302
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Xử lý số tín hiệu (402070 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Đức Anh41403023
2 Nguyễn Công Danh41402052
3 Nguyễn Anh Đô41402103
4 Nguyễn Văn Khánh Duy41402143
5 Đặng Minh Hải41402001
6 Nguyễn Ngọc Hải41403003
7 Đỗ Nhật Hào41403036
8 Trương Thành Hiệp41403059
9 Phạm Đăng Khoa41403046
10 Đinh Trung Kiên41402034
11 Đặng Hoài Minh41402140
12 Nguyễn Phương Nam41402146
13 Mai Thủy Ngân41402141
14 Nguyễn Hữu Ngọc41303296
15 Lê Minh Nguyên41403060
16 Trần Hữu Nhân41403033
17 Huỳnh Khắc Ninh41303318
18 Trần Hiệp Phát41403040
19 Chu Đại Phúc41402074
20 Nguyễn Trần Quang41303364

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12963BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B302
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Xử lý số tín hiệu (402070 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Hoàng Sơn41403008
22 Phạm Phát Tài41403020
23 Nguyễn Văn Minh Thuận41303430
24 Nguyễn Thành Tiến41402067
25 Đồng Văn Tùng41303495
26 Nguyễn Tấn Vũ41402057
27 Vũ Hoàng Vỹ41403052

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12964BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B301
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Xử lý số tín hiệu (402070 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Ngọc Anh41502053
2 Đỗ Hoàng Hải Âu41403204
3 Vương Phương Chính41302116
4 Huỳnh Thành Công41503113
5 Huỳnh Tấn Đạt41403266
6 Nguyễn Thành Đạt41403112
7 Trần Phú Đạt41503168
8 Nguyễn Thành Đông41403126
9 Đinh Thanh Duy41501055
10 Nguyễn Hoàng Hải41503144
11 Nguyễn Trung Hiếu41303188
12 Huỳnh Minh Hoàng41403111
13 Nguyễn Lê Anh Hữu41503090
14 Nguyễn Tấn Huy41503195
15 Phạm Ngọc Huy41403089
16 Nguyễn Tiến Khoa41403131
17 Lê Hoàng Khôi41403170
18 Nguyễn Chí Lâm41303244
19 Trần Khắc Minh41303276
20 Trần Văn Năm41403274

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12964BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B301
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Xử lý số tín hiệu (402070 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Cao Hoàng Phúc41503189
22 Hoàng Văn Quang41503075
23 Nguyễn Xuân Quỳnh41403103
24 Nguyễn Tiến Sĩ41403141
25 Lê Anh Tài41503177
26 Đinh Ngọc Tân41502060
27 Nguyễn Đức Thiện41403262
28 Võ Văn Tới41403175
29 Nguyễn Quốc Trung41403097
30 Nguyễn Thế Trung41403283
31 Võ Nguyễn Quốc Việt41502119

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12965BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nhập môn Bảo mật máy tính (503049 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Bình An51503106
2 Nguyễn Thế Chiến51503077
3 Nguyễn Lương Tiến Dũng51503038
4 Ngô Hoàng Duy51403031
5 Nguyễn Minh Hải51503147
6 Trương Trấn Hào51503007
7 Âu Quốc Hòa51503164
8 Tăng Gia Huy51403298
9 Lưu Hán Khanh51403043
10 Ngô Quang Khánh51503121
11 Bùi Anh Lập51403062
12 Huỳnh Sinh Long51503111
13 Thạch Hải Long51403273
14 Huỳnh Trung Lực51403182
15 Bùi Quang Hoàng Nam51503053
16 Nguyễn Văn Hữu Nhân51403029
17 Nguyễn Duy Nhất51303120
18 Phương Lập Phát51403176
19 Từ Vĩnh Phát51303125
20 Lê Ngọc Kỳ Quang51503063

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12965BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nhập môn Bảo mật máy tính (503049 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Thanh Quang51503028
22 Phan Tấn Tài51503074
23 Lưu Minh Tâm51503022
24 Nguyễn Văn Tú51503161
25 Phạm Hữu Tuấn51503165
26 Phan Anh Tuấn51503129
27 Trần Khánh Tuấn51503108
28 Trần Văn Tuấn51503057
29 Lê Tuấn Vĩ51403278
30 Lê Ngọc Vinh51503012
31 Thái Quốc Vương51503120

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12966BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A709
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nhập môn Bảo mật máy tính (503049 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Tào Hoàng Anh51603019
2 Trần Kỳ Anh51603020
3 Nguyễn Quốc Bảo51503199
4 Uông Ngọc Bích51503267
5 Nguyễn Công Bước51503172
6 Lê Văn Chương51503272
7 Nguyễn Quốc Cường51603391
8 Nguyễn Hải Đăng51603001
9 Võ Thành Đạt51503253
10 Nguyễn Minh Đức51603063
11 Huỳnh Khánh Dương51503291
12 Nguyễn Hoàng Duy51603074
13 Trần Đức Hoàng51603120
14 Trương Bảo Hoàng51603121
15 Nguyễn Tuấn Huy51603144
16 Võ Quốc Huy51603002
17 Đinh Cao Khải51503318
18 Nguyễn Hoàng Bảo Lam51603004
19 Hà Nguyễn Minh Luân51503319
20 Lưu Tuấn Nghĩa51603217

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12966BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A709
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nhập môn Bảo mật máy tính (503049 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Tuấn Nguyên51503203
22 Lê Thanh Nhã51503292
23 Hồ Văn Phi51603234
24 Trần Ngọc Phúc51603243
25 Đỗ Nguyên Phương51603244
26 Huỳnh Lệ Quân51603250
27 Trần Tấn Tài51503198
28 Nguyễn Ngọc Thạch51603288
29 Nguyễn Hữu Thắng51503326
30 La Xuân Thảo51503174
31 Vương Vỷ Thông51503339
32 Nguyễn Trung Tính51603330
33 Vương Thị Nguyệt Xương51503233

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12967BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A705
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nhập môn Bảo mật máy tính (503049 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Minh Chung51303016
2 Nguyễn Lê Thiện Đăng51503045
3 Ngô Nguyễn Trọng Đắt51503101
4 Đặng Nguyễn Thành Đạt51403160
5 Lê Trung Đức51503098
6 Vũ Hoàng Hải51403004
7 Lương Gia Hân51403087
8 Lê Hữu Hoàng51503081
9 Phạm Minh Hoàng51303064
10 Nguyễn Kiều Khanh51303081
11 Nguyễn Thành Nam51503013
12 Trương Thanh Nam51453006
13 Lâm Phúc Nghi51403239
14 Nguyễn Phục Nghi51503035
15 Nguyễn Ngọc Hoài Nguyễn51303117
16 Trần Vạn Phú51403418
17 Huỳnh Thiên Phúc51503067
18 Nguyễn Đăng Phúc51503049
19 Lê Minh Phụng51403167
20 Nguyễn Đặng Anh Quân51403287

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12967BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A705
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nhập môn Bảo mật máy tính (503049 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lại Phước Sang51503100
22 Nguyễn Đình Tài51403348
23 Nguyễn Văn Tần51403288
24 Trần Thanh Thiên51403376
25 Nguyễn Ngọc Thy51403204
26 Nguyễn Quang Tiến51303417
27 Trần Anh Triển51503001
28 Lê Nguyễn Anh Tú51403078
29 Võ Thanh Tuấn51403324

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12968BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nhập môn Bảo mật máy tính (503049 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đào Cẩm An51603386
2 Võ Lâm Gia Bảo51503299
3 Trần Thị Dịu51503314
4 Lâm Trường Hà51603091
5 Trần Trung Hiếu51603114
6 Nguyễn Tấn Hoài51503141
7 Nguyễn Quảng Hồng51503217
8 Nguyễn Bá Hùng51503182
9 Trần Quang Huy51503302
10 Nguyễn Phước An Khang51503365
11 Ngô Anh Khoa51503352
12 Trần Anh Khoa51503289
13 Nguyễn Duy Linh51503237
14 Nguyễn Phước Lộc51503194
15 Bùi Xuân Mạnh51603198
16 Võ Thành Nhân51503128
17 Nguyễn Tấn Phát51503105
18 Nguyễn Huỳnh Phúc51503235
19 Nguyễn Thắng Phúc51503293
20 Vương Khánh Duy Quang51503280

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12968BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nhập môn Bảo mật máy tính (503049 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Văn Tài51503138
22 Lê Minh Thiện51503349
23 Lê Văn Thiệu51503176
24 Phạm Sơn Thịnh51603313
25 Hoàng Thị Thúy51603322
26 Nguyễn Nhật Trường51503103
27 Phạm Đình Tuấn51503211
28 Nguyễn Thanh Tùng51503166
29 Nguyễn Thế Minh Tùng51503247
30 Nguyễn Thành Việt51503259
31 Lê Nhật Vinh51503252
32 Lê Thị Thảo Vy51503175

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12969BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B202
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01017 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Ngọc Lan Anh21606004
2 Nguyễn Minh Anh21606005
3 Nguyễn Thị Kim Anh21606007
4 Vũ Thị Ngọc Bích21606014
5 Nguyễn Thị Châm21606015
6 Hoàng Trần Phương Châu21600034
7 Nguyễn Ngọc Diệp21606144
8 Lâm Thùy Dung21606024
9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên21606028
10 Nguyễn Quốc Song Hà21606032
11 Nguyễn Thị Kim Hiền21606037
12 Vũ Thị Thanh Huyền21606043
13 Nguyễn Thị Thảo Linh21606051
14 Nguyễn Bảo Băng Ngân21606064
15 Nguyễn Thị Ngọc21606069
16 Lê Quỳnh Như21606076
17 Nguyễn Thị Hồng Nhung21606080
18 Nguyễn Thị Thu Oanh21606081
19 Đặng Như Quỳnh21606154
20 Nguyễn Hà Như Quỳnh21606088

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12969BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B202
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01017 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đinh Thị Phương Thảo21606099
22 Nguyễn Thị Phương Thảo21606102
23 Vương Gia Thi21606104
24 Nguyễn Phước Thọ21500632
25 Võ Văn Tính81502073
26 Trần Hải Hoài Trang21500647
27 Nguyễn Lương Uyên Vi21500634

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12970BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01017 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đặng Trần Thiên An21606142
2 Hoàng Lan Anh21606003
3 Phùng Phạm Hoàng Anh21606009
4 Trần Thị Vân Anh21606011
5 Lê Phương Hồng Hạnh21606035
6 Võ Xuân Hậu21606036
7 Phạm Tiến Hưng21606039
8 Nguyễn Thị Hồng Loan21606055
9 Đới Nguyễn Thanh Ngân21606063
10 Trần Trương Ánh Nguyệt21606150
11 Phạm Đoan Phương21606083
12 Hồ Như Quỳnh21606087
13 Phan Phước Sang21606092
14 Đặng Thị Hồng Thắm21606094
15 Hồ Minh Thành21606096
16 Bùi Thị Đức Thảo21606097
17 Huỳnh Thị Ngọc Trâm21606113
18 Phạm Ngọc Bảo Trân21606115
19 Tô Ngọc Bảo Trân21606116
20 Nguyễn Thị Thùy Trang21606121

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12970BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01017 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phan Thu Trang21606122
22 Lâm Quang Trí21606124
23 Trần Hậu Thu Uyên21606132
24 Trần Thiện Uyên21606133
25 Nguyễn Luận Văn21606134
26 Trần Lê Tường Vi21606161
27 Đỗ Thị Kim Yến21606140

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12971BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01017 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Vũ Hoàng Phương Anh21606012
2 Trần Thị Anh Đào21606020
3 Đặng Khánh Hà21606145
4 Nguyễn Ngọc Hải Hà21606031
5 Nguyễn Thị Thanh Huyền21606041
6 Phan Thị Phương Huyền21606042
7 Nguyễn Nhật Khoa21606045
8 Tống Thị Liên21606047
9 Nguyễn Huỳnh Trúc Mai21606058
10 Lê Đặng Trúc Mi21606059
11 Lê Hoàng Nguyên21606071
12 Mai Nguyễn Quỳnh Như21606077
13 Vương Hoàng Tân21606156
14 Lê Như Mai Thanh21606095
15 Nguyễn Thị Thảo21606101
16 Nguyễn Trường Thịnh21606106
17 Nguyễn Thị Thùy Trang21606120
18 Lê Phạm Tú Trinh21606159
19 Trần Nguyễn Đông Trúc21606127
20 Nguyễn Thị Ngọc Tuyên21606128

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12971BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01017 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Phương Uyên21606131
22 Phạm Hoàn Vũ21606138
23 Trần Thị Yến21606163

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12972BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01030 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Minh AnhB1606009
2 Nguyễn Thị Ngọc ÁnhB1606012
3 Nguyễn Hà Thục ChiB1606018
4 Huỳnh Phát ĐạtB1606022
5 Trần Lê Quỳnh GiangB1606030
6 Phạm Ngọc HàB1606031
7 Nguyễn Thành HuyB1606046
8 Phạm Nguyễn Minh HuyB1606047
9 Hà MyB1606150
10 Liêu Gia NghiB1606064
11 Nguyễn Thảo NguyênB1606066
12 Nguyễn Thị Tú NhiB1606071
13 Trần Thị Yến NhiB1606072
14 Ngô Hoàng PhátB1606077
15 Hoàng Tú QuyênB1606084
16 Quách Thúy SangB1606085
17 Voòng Anh TàiB1606088
18 Nguyễn Thị TâmB1606089
19 Trương Phương ThảoB1606096
20 Võ Minh ThuậnB1606103

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12972BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01030 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lương Diệp Song TràB1606109
22 Nguyễn Thu TrâmB1606111
23 Nguyễn Ngọc TrangB1606117
24 Trần Ngọc Khuê TúB1606127
25 Nguyễn Hải YếnB1606143

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12973BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01030 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hoàng Nguyễn Mai AnhB1606005
2 Huỳnh Lê Kiều AnhB1606006
3 Hồ Trương Quốc CườngB1606019
4 Nguyễn Hoàng Phương DuyB1606025
5 Huỳnh Mỹ DuyênB1606026
6 Huỳnh Thị Ngọc DuyênB1606027
7 Liêu Hồng HânB1606035
8 Nguyễn Anh HiếuB1606038
9 Nguyễn Thị Lan HươngB1606042
10 Đỗ Quốc HuyB1606043
11 Trần Quốc HuyB1606048
12 Hàng Trương Yến NhiB1606069
13 Võ Nguyễn Quỳnh NhưB1606075
14 Nguyễn Hoàng PhúcB1606079
15 Nguyễn Văn TàiB1606086
16 Huỳnh Minh TânB1606091
17 Phạm Sơn ThiB1606097
18 Nguyễn Thị Hoài ThuB1606099
19 Nguyễn Thị Thanh TrâmB1606110
20 Nguyễn Thị Thùy TrânB1606112

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12973BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01030 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Hồ Quỳnh TrangB1606113
22 Nguyễn Trần Hương TrangB1606119
23 Lê Nguyễn Ngọc TúB1606126
24 Nguyễn Thị Tố UyênB1606132
25 Phạm Trà Thảo UyênB1606134
26 Thân Hoàng Thanh VânB1606135
27 Lê Thị Tường ViB1606138
28 Võ Chiêu VươngB1606158
29 Nguyễn Thanh Thúy VyB1606141

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12974BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01030 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đoàn Nguyễn Minh AnhB1606004
2 Ngô Lê Ngọc AnhB1606007
3 Nguyễn Hoàng Ngọc ChâuB1606016
4 Nguyễn Thành ĐạtB1606023
5 Võ Thị Phương DungB1606024
6 Nguyễn Thị Hạnh DuyênB1606028
7 Dương Trung HoaB1606039
8 Ngô Gia HuyB1606044
9 Nguyễn HuyB1606045
10 Lê Diệu Phương LinhB1606053
11 Nguyễn Thùy NgaB1606059
12 Phạm Lê NgânB1606062
13 Đàm Trọng NghĩaB1606065
14 Đỗ Thị Ngọc NhiB1606068
15 Võ Anh NhiB1606073
16 Nguyễn Thị Trúc PhươngB1606082
17 Đỗ Thanh ThanhB1606094
18 Trần Thanh ThiênB1606098
19 Lê Phạm Anh ThưB1606101
20 Phạm Thị Diễm TrangB1606120

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12974BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01030 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đặng Thị Mỹ TrinhB1606122
22 Nguyễn Ninh Anh TuấnB1606129
23 Nguyễn Phạm Thanh VyB1606140

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12975BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B305
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Cơ sở dữ liệu (C03030 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lý Như BìnhC1601005
2 Trương Diệu BìnhC1601006
3 Nguyễn Minh ĐăngC1700041
4 Đặng Nguyễn Thùy DungC1703011
5 Nguyễn Thái DuyC1601140
6 Trương Trần Phương HiềnC1703020
7 Vũ Đức HiệpC1601022
8 Huỳnh Thái HiếuC1501070
9 Vũ Huy HoàngC1703021
10 Nguyễn Khắc HưngC1601026
11 Phan Nguyên HưngC1601027
12 Nguyễn Xuân HươngC1601028
13 Nguyễn Lê Gia HuyC1601029
14 Phạm Nhật KhanhC1601032
15 Nguyễn Thị Kim KhươngC1601036
16 Nguyễn Cao Thùy LinhC1703028
17 Nguyễn Thị Trúc LinhC1700059
18 Nguyễn Thị Trúc LyC1601044
19 Nguyễn Tuyết NhiC1601052
20 Nguyễn Thị Kiều OanhC1601056

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12975BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B305
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Cơ sở dữ liệu (C03030 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Dương Minh ThắngC1601066
22 Lê Bảo ThànhC1601068
23 Bùi Thị Phương ThảoC1601069
24 Đào Thị Minh Thư81603062
25 Nguyễn Ngọc Minh ThyC1601074
26 Mai Lê Trung TínC1601076
27 Phạm Thị Thùy TrangC1601080
28 Đoàn Ngọc Khánh VânC1601091
29 Lộc Bảo VyC1601095

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12976BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Cơ sở dữ liệu (C03030 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Trần Phương AnhC1601002
2 Phạm Hoàng Mai AnhC1503098
3 Trần Đặng Minh ChâuC1601007
4 Dương Chí ĐạiC1501010
5 Phạm Quang DuyC1401034
6 Nguyễn Thị Mỹ HạnhC1601172
7 Hồ Thị Lan HươngC1601149
8 Phạm Thị Nhật LệC1601038
9 Đặng Trần Phú LộcC1501017
10 Nguyễn Lê Hoàng MinhC1703035
11 Chương Ngọc PhiC1501018
12 Limmany ThavalyC1601171
13 Phan Đức ThọC1501071
14 Mai Thế ThôngC1601162
15 Phạm Trần Trung TínC1501062
16 Chu Hữu ToànC1501060
17 Trần Huyền TrânC1601078
18 Trần Thị Đài TrangC1303179
19 Huỳnh Thị Thanh TrúcC1601166
20 Lê Quốc TrungC1501037

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12976BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Cơ sở dữ liệu (C03030 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phạm Văn TrungC1403035
22 Nguyễn Thị Mỹ TườngC1601168
23 Trần Lâm Thanh VyC1703078
24 Trần Mỹ YênC1601099
25 Võ Thị Phi YếnC1703080

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12977BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty (E01045 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Mỹ AnE1500026
2 Nguyễn Thị Hoàng Anh71400511
3 Trương Thị Lan AnhE1500070
4 Phạm Hoàng HiếuE1500021
5 Hồ Cẩm Mận71400012
6 Phạm Thị Thanh NgânE1500002
7 Võ Thị Yến NhiE1500036
8 Hoàng Thị Hồng Nhung71400324
9 Nguyễn Thị Hồng NhungE1500058
10 Thiên Sanh Nô71401036
11 Quách Thảo QuyênE1500019
12 Tô Thị Mai SươngE1500072
13 Lê Quang Thanh71400509
14 Nguyễn Trung ThànhE1500069
15 Nguyễn Thị Hoài Thương71400499
16 Đào Đức Toàn71400362
17 Đỗ Thị Huyền Trang71401066
18 Võ Thị Thanh TrúcE1500067
19 Ngô Thúy TuyềnE1500037
20 Nguyễn Thị Bích TuyềnB1400025

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12977BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty (E01045 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Phát Vinh71400361
22 Phan Thị Ngọc YếnE1500009

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12978BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A505
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty (E01045 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Quách Phương BìnhE1500185
2 Nguyễn Duy DanhE1500165
3 Phan Đức DũngE1500169
4 Nguyễn Thị Ngọc HânE1500139
5 Trần Thị Mỹ HạnhE1500180
6 Nguyễn Thị Thanh KiềuE1500095
7 Trần Mỹ LinhE1500181
8 Bùi Quang MinhE1500075
9 Trần Ngọc NhãE1500193
10 Lê Hoàng OanhE1500092
11 Nguyễn Hoàng Đan PhượngE1500113
12 Nguyễn Thị Thu SươngE1500161
13 Đặng Minh TânE1500142
14 Lê Thị Thanh ThiE1500127
15 Lý Ngọc ThuE1500130
16 Trần Nguyễn Minh ThưE1500194
17 Đỗ Thị Hoài ThươngE1500120
18 Phạm Thị Thùy TiênE1500133
19 Lê Thanh TínhE1500102
20 Nguyễn Ngọc Bích TrâmE1500122

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12978BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A505
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty (E01045 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Huỳnh Bảo TrânE1500177
22 Tô Thị Kim TrinhE1500178
23 Hoàng Thị Cẩm TúE1500138
24 Lê Thanh XuânE1500137

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12979BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A508
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty (E01045 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Thị Kim AnhE1500242
2 Nguyễn Lê Minh AnhE1500243
3 Phan Hoàng Hải AnhE1500281
4 Bùi Thị Thùy DungE1500245
5 Lê Khánh DuyE1500239
6 Nguyễn Thị Mỹ DuyênE1500283
7 Đào Nguyễn Linh GiangE1500226
8 Huỳnh Thị Thu HàE1500204
9 Tiêu Thị Ngọc HânE1500313
10 Nguyễn Nguyên Mỹ HoaE1500294
11 Phạm Trần Ngọc HưngE1500288
12 Đỗ Đông KiệtE1500306
13 Lê Thị Kiều LanE1500206
14 Trịnh Hà LýE1500210
15 Đặng Nhật MinhE1500230
16 Đàm Thị Tuyết NhungE1500270
17 Đậu Thị NhungE1500305
18 Lê Thị Kiều OanhE1500202
19 Nguyễn Hoàng PhúcE1500209
20 Phan Thị Tiểu QuyênE1500308

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12979BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A508
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty (E01045 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Thị Bảo QuyênE1500300
22 Nguyễn Hoàng Thu ThảoE1500248
23 Lý Thị Quỳnh ThơE1500224
24 Đặng Gia ThưE1500261
25 Hoàng Thị Hoài ThươngE1500297
26 Châu Thị Thủy TiênE1500201
27 Nguyễn Quỳnh TrâmE1500272
28 Võ Anh TrâmE1500268
29 Doãn Mạnh TúE1500235
30 Nguyễn Thị Kim YếnE1500292

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12980BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nghiệp vụ thư ký tòa án (E01096 - 1 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Dương Chí CườngA1400189
2 Nguyễn Thúy DiệuE1500218
3 Dương Đỗ Thùy ĐoanE1500079
4 Nguyễn Hoàng LongE1500317
5 Tô Hải LươngE1500211
6 Nguyễn Thị LựuE1500164
7 Trần Thị Ngọc Ngân71400580
8 Lê Thị Kim NgọcE1500157
9 Nguyễn Hiếu Bảo NgọcE1500005
10 Trần Thị Thảo NguyênE1500031
11 Vỏ Thị Thảo NguyênE1500103
12 Nguyễn Thành PhúE1500081
13 Bùi Văn QuyếtE1500140
14 Trần Đình Sang71401003
15 Nguyễn Nam SơnA1400108
16 Nguyễn Thành TâmE1500128
17 Thái Thị Diệu ThanhE1500269
18 Nguyễn Bá ThànhE1500084
19 Đặng Khánh ThyE1500117
20 Nguyễn Trần Tâm TúE1500309

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12980BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Nghiệp vụ thư ký tòa án (E01096 - 1 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đặng Thị Thu VânE1500302
22 Lê Nhật VinhE1500212

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12981BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B405
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Dịch thương mại (001193 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 19

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Kim Anh01501075
2 Lê Thảo Châu01501207
3 Mạch Phương Duy01501313
4 Nguyễn Trần Thanh Giang01501275
5 Dương Khả Hân01501345
6 Đặng Lê Minh Hằng01501325
7 Lê Hoàng Minh01501369
8 Đỗ Hồng Ngọc01501328
9 Nguyễn Trần Minh Ngọc01501120
10 Nguyễn Hà Phương01501316
11 Lâm Minh Quân01501175
12 Khiếu Thị Như Quỳnh01501011
13 Nguyễn Trường Thọ01501121
14 Bùi Ngọc Minh Thư01501042
15 Lê Nguyễn Anh Thư01501331
16 Dương Ngọc Bảo Trân01501190
17 Nguyễn Hồng Huyền Trân01501338
18 Trần Thị Tú Tú01501332
19 Nguyễn Quang Vinh01501284

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12982BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 10 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật đại cương (302053 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hoàng Thị Thùy Anh01701156
2 Phan Hồng Nguyệt Ánh31702033
3 Phạm Thị Ngọc Bích01601030
4 Nguyễn Phan Quỳnh Chi01701182
5 Lê Hùng Cường01601035
6 Trần Qui Cường51603043
7 Vũ Thị Thùy Dung01701200
8 Bùi Mỹ Hảo01702026
9 Đỗ Dương Ngọc Hương01701028
10 Nguyễn Thanh Huy31705083
11 Lương Ngọc Huyền31702065
12 Nguyễn Trần Yến Khoa11601033
13 Đinh Khánh Linh11603030
14 Vương Vĩ Minh01702051
15 Đinh Thị Yến Nhi01701062
16 Nguyễn Thị Yến Nhi01603070
17 Phạm Ngọc Thạch31702105
18 Đỗ Thị Mai Thi01702087
19 Huỳnh Nguyễn Mai Thi01703145
20 Trần Thị Kim Thoa01703146

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12982BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 10 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật đại cương (302053 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Dương Thị Minh Thư01701441
22 Nguyễn Phúc Trí41702152
23 Nông Xuân Trinh01701493
24 Giang Thị Thanh Trúc01701496
25 Trần Ngọc Tú41602178
26 Trương Trần Thị Cẩm Vân31702028
27 Nguyễn Ngọc Khánh Vy01701546

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12983BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A505
Nhóm thi: Nhóm 10 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật đại cương (302053 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Kim Anh91603003
2 Phạm Ngọc Anh91702022
3 Nguyễn Hữu Bình81701046
4 Nguyễn Đỗ Thành Đạt51603050
5 Trần Thành Đạt51603052
6 Lâm Thị Mai Duy91702035
7 Lê Ngọc Hiếu51603109
8 Cù Huỳnh Nhật Huy91702046
9 Lương Gia Huy71704057
10 Võ Thị Hương Ly71704332
11 Hồ Xuân Mai71705084
12 Nguyễn Phùng Minh Mẫn51603197
13 Nguyễn Ngọc Hoài Mỹ71704092
14 Đỗ Thành Nam91702064
15 Lê Hà Huy Nguyên51603221
16 Nguyễn Trọng Nhân81701133
17 Phạm Thị Yến Nhi91702069
18 Hồ Tiến Phát81701019
19 Phạm Thị Như Quỳnh91702073
20 Nguyễn Hữu Thanh51603295

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12983BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A505
Nhóm thi: Nhóm 10 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật đại cương (302053 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Thái Trấn Thanh51603297
22 Đỗ Đức Trung51603343
23 Nguyễn Bùi Quốc Việt91701074

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12984BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A508
Nhóm thi: Nhóm 10 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật đại cương (302053 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thái Bình91703013
2 Nguyễn Văn Thành Đạt91703017
3 Trần Thị Ngọc GiàuD1300070
4 Vũ Ngọc Hạnh91703026
5 Nguyễn Ngọc Thảo HiềnC1700047
6 Vũ Đức HiệpC1601022
7 Phạm Nhật KhanhC1601032
8 Trương Thị Ngọc Linh11404030
9 Kiều Trần Long91703054
10 Nguyễn Hoàng Nam91703060
11 Phạm Minh Nhật81601102
12 Bùi Thị Tuyết Nhi01701061
13 Võ Anh Tài91702074
14 Trần Trung Tân91702075
15 Dương Minh ThắngC1601066
16 Hứa Lam Thanh91703078
17 Lê Bảo ThànhC1601068
18 Hoàng Như Phương Thảo91702076
19 Trần Thiện Tín91702081
20 Lý Quốc Toàn91703087

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12984BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A508
Nhóm thi: Nhóm 10 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật đại cương (302053 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Võ Thị Thùy TrinhB1701287
22 Thái Kim Tuấn91703093
23 Nguyễn Thị Ánh Tuyết91702091
24 Nguyễn Khánh Uyên91702092
25 Hồng Phan Trúc Vi91702095
26 Hồ Thanh Vinh91703098
27 Huỳnh Anh Vũ91703099
28 Lương Hoàng Vỹ91703102

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12985BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A509
Nhóm thi: Nhóm 11 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật đại cương (302053 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hà Nhật Duy01501127
2 Thân Bảo Duy01701209
3 Kiều Kim Hà01701223
4 Huỳnh Thúy Hiền01601068
5 Nguyễn Thị Kim Hoàn01701026
6 Đỗ Dương Khánh Huyền01702036
7 Lai Đoàn Mỹ Khanh01701271
8 Trương Quang Gia Khánh01503036
9 Trần Tuấn Kiệt01403070
10 Hoàng Thị Thanh Lan01701286
11 Lê Ngô Hoài My01701313
12 Nguyễn Ngọc Hoàn Mỹ01701319
13 Nguyễn Nhật Nam01701323
14 Nguyễn Hoàng Kim Ngân01701327
15 Nguyễn Thị Tuyết Nhi01701353
16 Trần Cẩm Nhi01701360
17 Đào Thị Quỳnh Như01701362
18 Thạch Thị Kiều Oanh01701377
19 Nguyễn Thị Thanh Tâm01701412
20 Trần Thị Tú Trinh01701494

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12985BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A509
Nhóm thi: Nhóm 11 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật đại cương (302053 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Mỹ Tuyên01701506
22 Thái Nhã Văn01701530
23 Trần Như Tường Vy01603131
24 Hồ Thị Như Ý01701551
25 Trần Gia Yến01701149

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12986BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A510
Nhóm thi: Nhóm 11 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật đại cương (302053 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đặng Thành Đạt41703047
2 Nguyễn Ngọc Thùy Dương11501128
3 Ngô Lê Duy11501029
4 Trần Quang Duy31704020
5 Lê Thị Quỳnh Giang11501147
6 Huỳnh Văn Hưng51603126
7 Nguyễn Thị Thanh Hương01703084
8 Trần Công Hy41701144
9 Lương Gia Hỷ01702039
10 Nguyễn Minh Khang41301053
11 Trịnh Quang Đăng Khoa11501009
12 Trần Thị Mai11603040
13 Nguyễn Thị Như Bảo My11504078
14 Nguyễn Thị Tuyết Ngân11501085
15 Phạm Thị Kim Ngân11501012
16 Đỗ Mỹ Ngọc31702083
17 Phạm Ngọc Thảo Nguyên11403086
18 Phạm Thị Yến Nhi01703121
19 Trần Thái Bạch Như11501018
20 Lương Gia Phát31705038

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12986BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A510
Nhóm thi: Nhóm 11 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật đại cương (302053 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đào Thiên Phúc11504021
22 Lê Ngọc Quí11504010
23 Nguyễn Phước Quyền11501006
24 Lê Thị Như Quỳnh01702077
25 Văn Chế Tâm11501109
26 Hồ Võ Minh Thư11504047
27 Nguyễn Quốc Trí11501074
28 Hà Thanh Tú11501110

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12987BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 11 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật đại cương (302053 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Kiều AnhC1703005
2 Nguyễn Thị Quế AnhC1703007
3 Nguyễn Trọng Đạt91703001
4 Nguyễn Ngọc Dũng91703021
5 Đặng Thanh Hậu91703028
6 Vũ Ngọc Minh HoàngC1703022
7 Nguyễn Thị Nguyệt Huế11504079
8 Nguyễn Khắc HưngC1601026
9 Phạm Hoàng Huynh51603149
10 Keovanna Keophailin71706371
11 Nguyễn Đình An Khang81503103
12 Nguyễn Hồ Ngọc KhánhC1700054
13 Lâm Anh KhoaC1703026
14 Phan Tuấn KhoaC1700055
15 Dương Tuấn Kiệt81601074
16 Nguyễn Thị Mai LinhC1703029
17 Nguyễn Thị Trúc LyC1601044
18 Phạm Hoàng Minh51603204
19 Nguyễn Tuyết NhiC1601052
20 Trần Bá Phúc91703007

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12987BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 11 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Pháp luật đại cương (302053 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Ngọc Phúc51603243
22 Huỳnh Tú Quyên91602103
23 Đỗ Như Quỳnh71704394
24 Keomanivong Sengphachan71706373
25 Nguyễn Thị Huyền Trân91703089
26 Đặng Anh Tú91703092
27 Nguyễn Quốc ViệtD1503110
28 Đoàn Nguyễn Đan VyC1703075

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12988BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Thiết kế hệ thống số 2 (402068 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đặng Quốc An41502036
2 Phạm Tấn An41602006
3 Nguyễn Vương Hoàng Ân41602008
4 Nguyễn Lê Khắc Anh41602009
5 Trần Ngọc Anh41502053
6 Trần Quốc Anh41602010
7 Nguyễn Quốc Bảo41602016
8 Phan Thanh Bình41602020
9 Võ Minh Châu41602022
10 Nguyễn Văn Chung41602024
11 Trịnh Mạnh Cường41602027
12 Lê Tiến Đạt41602031
13 Nguyễn Ngọc Dũng41602035
14 Nguyễn Hoàng Thanh Duy41602040
15 Nguyễn Ngọc Đình Duy41602041
16 Võ Minh Khắc Duy41602044
17 Nguyễn Hồng Hải41502047
18 Trần Thị Ngọc Hân41602046
19 Trần Triệu Hanh41602047
20 Dương Minh Hiếu41602053

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12988BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Thiết kế hệ thống số 2 (402068 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Hứa Viết Hiếu41602054
22 Trần Trọng Hiếu41602055
23 Trần Đình Hưng41602061
24 Đinh Quốc Huy41602062
25 Lưu Gia Huy41602064
26 Phan Hữu Nghĩa41502007
27 Mã Vĩnh Phúc41503151
28 Trần Thị Kim Phụng41503148
29 Hà Quốc41502110
30 Nguyễn Minh Tâm41502117
31 Nguyễn Đức Thịnh41502070
32 Huỳnh Trung Tín41503030

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12989BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Thiết kế hệ thống số 2 (402068 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Hữu Anh41602198
2 Hoàng Tùng Dương41602205
3 Huỳnh Anh Hào41602206
4 Lê Kim Hoàn41602211
5 Nguyễn Diên Hợp41602272
6 Nguyễn Ngọc Huy41602065
7 Trần Quốc Huy41602068
8 Võ Đức Huy41602069
9 Nguyễn Xuân Huynh41602276
10 Nguyễn Duy Khang41602280
11 Lê Đoàn Anh Khoa41602077
12 Trương Hoàng Khôi41602080
13 Lê Văn Vũ Linh41602085
14 Đặng Hoàng Long41602089
15 Nguyễn Công Luận41602094
16 Nguyễn Kim Ngần41602100
17 Lương Thành Nhân41602295
18 Sorsourivong Phouthisone41602332
19 Lê Nhựt Phương41602122
20 Nguyễn Chí Tài41602132

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12989BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Thiết kế hệ thống số 2 (402068 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Võ Duy Tân41602136
22 Trần Lê Hoàng Thịnh41602143
23 Huỳnh Nguyễn Trung Thong41602146
24 Hồ Thanh Thuận41602149
25 Nguyễn Thị Thu Thủy41602155
26 Nguyễn Nhật Tiến41602160
27 Nguyễn Duy Tín41602314
28 Phan Nguyễn Thành Trung41602318
29 Đinh Nguyễn Thế Trương41602175
30 Phan Mậu Tuấn41602182
31 Trương Anh Tuấn41602185
32 Lâm Vương Thanh Tùng41602186
33 Trần Hữu Mạnh Tùng41602188
34 Phạm Thị Hồng Tươi41602189

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12990BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B210
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: PLC (403040 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 15

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hoàng Tuấn Anh41401006
2 Nguyễn Thái Bình41303102
3 Nguyễn Hữu Duy41301842
4 Lê Đăng Trần Hải41303166
5 Trương Thành Hiệp41403059
6 Nguyễn Tiên Hoàng41401422
7 Nguyễn Phi Long41301068
8 Lê Minh Nguyên41403060
9 Huỳnh Tiến Phát41401371
10 Nguyễn Xuân Quỳnh41403103
11 Phan Tuấn Sang41403117
12 Nguyễn Đức Tài41301605
13 Trần Minh Toàn41401038
14 Nguyễn Đình Văn41403258
15 Hà Anh Vũ41401123

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12991BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: PLC (403040 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Tuấn Anh41601006
2 Trần Nguyễn Việt Anh41601008
3 Mai Văn Bách41601011
4 Huỳnh Thành Chung41501005
5 Phạm Quốc Đạt41501144
6 Lê Quốc Dũng41601040
7 Phạm Khánh Duy41501180
8 Phạm Hà Giang41501222
9 Võ Hoàng Giang41601049
10 Trương Thị Bích Hậu41601062
11 Lưu Thanh Hoàng41501079
12 Mai Thanh Huy41501239
13 Phạm Quốc Huy41501174
14 Nguyễn An Khang41601096
15 Nguyễn Thái Lai41501183
16 Nguyễn Nhật Nam41601136
17 Thái Vĩ Nam41601138
18 Lê Thanh Phong41501021
19 Chu Văn Phước41601177
20 Huỳnh Văn Quân41501044

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12991BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: PLC (403040 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Nhật Quang41503179
22 Trương Đình Sơn41501139
23 Lê Anh Tài41503177
24 Lưu Tấn Tài41501107
25 Nguyễn Nhựt Tánh41501121
26 Trần Phạm Minh Vũ41501184

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12992BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B305
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: PLC (403040 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Trần Anh Bằng41603007
2 Võ Thanh Bằng41603008
3 Hà Quốc Bảo41603009
4 Nguyễn Thái Bảo41603011
5 Lê Tấn Dũng41603024
6 Trần Nguyễn Trường Giang41603031
7 Dương Trọng Lai41601289
8 Lương Đoàn Việt Long41603201
9 Bùi Quang Nguyên41603098
10 Lê Khoa Nguyên41603101
11 Bùi Trọng Nhân41603104
12 Nguyễn Hà Ngọc Nhân41401070
13 Lê Duy Phúc41303049
14 Nguyễn Hoàng Phúc41401242
15 Phan Như Quỳnh41603002
16 Châu Minh Sơn41503184
17 Lê Hoàng Thiên Thạch41601206
18 Trần Quốc Thái41603137
19 Phan Văn Thắng41501100
20 Lê Phạm Đức Thiện41603144

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12992BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B305
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: PLC (403040 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Trường Thịnh41601220
22 Nguyễn Phước Lộc Thọ41601221
23 Nguyễn Văn Thông41603149
24 Lê Hoàng Minh Thương41601226
25 Bùi Quang Tiến41401061
26 Trương Trung Tính41603152
27 Nguyễn Tuân41601252
28 Lê Sinh Tuấn41501029
29 Đàm Quốc Việt41303509
30 Huỳnh Sơn Vinh41601263
31 Nguyễn Hữu Vinh41603178
32 Nguyễn Lê Tuấn Vương41601270

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12993BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B302
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Địa chất công trình (800044 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Võ Văn An81402120
2 Phạm Đức Anh81702012
3 Huỳnh Tấn Bình81702015
4 Nguyễn Văn Bình81702016
5 Trần Nguyễn Hữu Cẩn81702017
6 Nguyễn Văn Đạt81702020
7 Trần Tiến Đạt81702021
8 Ngô Thanh Diễn81501106
9 Hoàng Anh Đức81702022
10 Phạm Hùng Dũng81702023
11 Lâm Bùi Duy81602037
12 Nguyễn Phan Trung Hiếu81501012
13 Bùi Nguyễn Thành Nhân81501061
14 Nguyễn Thiện Nhân81501130
15 Nguyễn Đức Thịnh81501125
16 Đoàn Hồ Duy Trường81602160
17 Dương Trung Vinh81501114

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12994BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B402
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Địa chất công trình (800044 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đào Hoàng Giang81702024
2 Trần Lê Thanh Hiếu81702026
3 Trần Minh Huy81702028
4 Nguyễn Minh Khánh81702031
5 Phùng Đăng Khoa81702032
6 Trần Lâm81702034
7 Nguyễn Phước Lộc81702036
8 Phạm Huỳnh Lộc81702037
9 Nguyễn Công Lực81702039
10 Nguyễn Rô LuýtC1700061
11 Nguyễn Hoàng Minh81702040
12 Trần Hoài Nghĩa81702043
13 Hồ Võ Thành Nhân81702044
14 Trần Hoài Nhân81702045
15 Võ Lê Mỹ Nhân81702046
16 Nguuyễn Minh Nhựt81702047
17 Vòng Pểnh Phi81702048
18 Dương Thế Phong81702049
19 Nguyễn Minh Tâm81702055
20 Dương Thành Thái81702057

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12994BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B402
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Địa chất công trình (800044 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Duy Thịnh81702063
22 Nguyễn Duy Tiên81702064
23 Nguyễn Thành Vinh81702071
24 Thái Hữu Vinh81702072

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12995BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Kế hoạch phúc lợi (A03065 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Khánh DuA1600150
2 Đặng Thị Mỹ HạnhA1700031
3 Nguyễn Đoàn Minh HiếuA1600154
4 Ngô Minh KhoaA1700043
5 Phạm Trung KiênA1600157
6 Thạch Thị Mỹ LinhA1600159
7 Vũ Tú NhưA1600068
8 Nguyễn Tấn PhátA1600069
9 Nguyễn Thanh PhúD1600066
10 Nguyễn Trọng PhúA1600070
11 Hồ Phan Kiều PhụngA1600161
12 Lê Võ Nguyên PhươngA1600072
13 Phạm Thị Tú PhươngA1600073
14 Phan Thanh PhươngA1600074
15 Vũ Ngọc Bích PhượngA1600076
16 Trần Ngọc SơnA1600081
17 Trương Minh TânA1600083
18 Nguyễn Thanh ThảoA1600086
19 Nguyễn Trần Thanh ThảoA1600087
20 Phạm Mộng ThiA1600089

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12995BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Kế hoạch phúc lợi (A03065 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trương Thị ThịnhA1600091
22 Nguyễn Hoài ThươngA1600094
23 Hồ Diễm ThyA1600095
24 Tôn Nữ Anh ThyA1600096
25 Phạm Thị Bảo TrâmA1600100
26 Nguyễn Duy Ngọc TrânA1600101
27 Đoàn Thị Thảo TrangA1600105
28 Từ Thị Thùy TrangA1600106
29 Lưu Thị Lệ TrinhA1600167
30 Huỳnh Anh TrúcA1600109
31 Trần Thị Thanh TrúcA1600111
32 Nguyễn Đức TrungA1600112
33 Trần Thị Thúy ViA1600118
34 Tống Thị Thanh VyA1600119

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12996BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Kế hoạch phúc lợi (A03065 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hoàng Thảo AnhA1500029
2 Lê Thị Minh AnhA1600004
3 Hàng Gia Bảo41602015
4 Châu Khương BìnhA1600007
5 Lâm Thái BìnhA1600008
6 Lê Đoàn CátA1500044
7 Bùi Thị Hà ChâuA1600010
8 Lê Phi DươngA1600015
9 Nguyễn Bảo HàA1400005
10 Nguyễn Thị Hồng HạnhA1600021
11 Phạm Nhật HảoA1600022
12 Huỳnh Hoàng Hiệp41602051
13 Đặng Thị Ánh HồngA1600026
14 Nguyễn Duy KhangA1600029
15 Nguyễn Trường KhanhA1400112
16 Ngô Hoàng KhánhA1600031
17 Nguyễn Bảo KhánhA1600032
18 Nguyễn Hoàng LanA1500084
19 Mai Hà LinhA1600038
20 Nguyễn Ngọc LinhA1600041

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12996BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Kế hoạch phúc lợi (A03065 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trương Thị Mỹ LinhA1500014
22 Võ Hữu LộcA1600045
23 Lê Tấn LựcA1600047
24 Nguyễn Thị Mai LyA1400197
25 Ngô Đại NamA1600052
26 Đặng Bích NgọcA1600056
27 Nguyễn Thị Bích NgọcA1600058
28 Trương Bảo NgọcA1600059
29 Vũ Ngọc Trinh NguyênA1500030
30 Nguyễn Thanh NhiA1600066
31 Lê Nguyễn Hồng ThưA1500042
32 Hồ Diên Thị Song ThươngA1500059
33 Phạm Ngọc TrinhA1500001

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12997BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B301
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01017 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Ngô Thị Thúy An21600009
2 Nguyễn Thị Lan Anh21600017
3 Đặng Nguyễn Thái Bình21600028
4 Phan Anh Đăng21600044
5 Bùi Công Đức21600058
6 Võ Văn Đức21600060
7 Đặng Thị Dung21600061
8 Võ Thị Ngọc Hà21600090
9 Nguyễn Trần Phương Hiền21600110
10 Nguyễn Thanh Hiếu21580095
11 Cổ Đông Hoa21600114
12 Nguyễn Thị Mỹ Hoa21600115
13 Bùi Thị Ngọc Hồng21600118
14 Đinh Thị Ngọc Huyền21600127
15 Phan Thị Lệ Huyền21600133
16 Nguyễn Hà Kiều Lam21600147
17 Phan Thị Ngọc Lan21600150
18 Nguyễn Trần Phương Linh21600166
19 Phan Đình Mẫn21600192
20 Lâm Kim Ngân21600210

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12997BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B301
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01017 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Ngọc Trúc Ngân21500282
22 Lê Quỳnh Ngọc21500151
23 Nguyễn Thị Nhung21500240
24 Phạm Thị Mỹ Quyên21600288
25 Đặng Phương Tâm21600297
26 Nguyễn Thị Linh Tâm21600300
27 Nguyễn Xuân Thái21600304
28 Nguyễn Minh Thư21600337
29 Lê Minh Tiến21600362
30 Đặng Hiếu Bảo Trân21600374
31 Đào Huyền Trân21600375

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12998BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01017 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Võ Thị Xuân AnhB1400003
2 Chế Hoài Đức81401027
3 Lâm Thành HiếuB1300036
4 Huỳnh Quốc HùngB1501013
5 Nguyễn Trầm Mai KhanhB1400238
6 Trần Gia LinhB1300067
7 Vưu Bửu Lộc71100033
8 Trần Thị Bảo NgàB1380086
9 Nguyễn Hồng NgọcB1501046
10 Ngô Nguyễn Huỳnh NhưB1501036
11 Bùi Thị Ngọc QuyênB1400317
12 Phạm Văn Quỳnh51480081
13 Lê Ngọc Hải SơnB1501038
14 Phan Thị Thảo Sương21600440
15 Đinh Thị Diệu ThiệnB1400146
16 Nguyễn Thị Thủy TiênB1400084
17 Phan Cẩm TiênB1400582
18 Nguyễn Ngọc Đức Tiến41501254
19 Bùi Nguyễn Thành Trí41502088
20 Nguyễn Trọng TríB1480127

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12998BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01017 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Phương TrinhB1501032
22 Lê Trần Thảo Trúc21600400
23 Nguyễn Nhật TrườngB1501048
24 Nguyễn Xuân Trường71605334
25 Cao Thị Uyên21600475
26 Nguyễn Ngọc Uyên21600476
27 Lê Thị Vân21600420

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12999BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01017 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Sayyasone BounkhamB1501313
2 Lê Việt DũngB1501221
3 Nguyễn Thị Thúy HằngB1501181
4 Nguyễn Thị Thu HiềnB1501300
5 Trần Thị HiềnB1501309
6 Bùi Thị Xuân HoaB1501086
7 Huỳnh Phi HơnB1501120
8 Lê Thị Huỳnh HươngB1501146
9 Nguyễn Huỳnh Trúc LinhB1501258
10 Nguyễn Thị Thu NgânB1501133
11 Nguyễn Thiên NguyênB1501140
12 Trần Duy NguyênB1501219
13 Nguyễn Hồ Yến NhiB1501299
14 Lê Sỹ PhongB1501162
15 Hồ Vĩnh PhúcB1501111
16 Trần Đăng Vĩnh PhúcB1501200
17 Sanevannakham SouphalakB1501319
18 Đỗ Minh TâmB1501193
19 Dương Nguyễn Việt TháiB1501287
20 Nguyễn Ngọc Kim ThanhB1501285

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12999BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01017 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phạm Ngọc Tiên ThơB1501261
22 Phạm Vĩnh ThôngB1501090
23 Nguyễn Đặng Anh ThưB1501106
24 Nguyễn Thị Hoài ThươngB1501089
25 Nguyễn Thị Cẩm ThúyB1501237
26 Bùi Thị Cẩm TiênB1501217
27 Nguyễn Thanh ToànB1501148
28 Nguyễn Thị Thanh TrúcB1501136
29 Nguyễn Minh TuấnB1501292
30 Ngô Hữu TườngB1501195
31 Cao Thị Ánh VânB1501241
32 Mingboupha VanvilayB1501318
33 Vũ Quốc ViệtB1501057

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13000BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01023 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Thị Kim AnhB1600016
2 Trần Phương ĐoanB1600032
3 Nguyễn Văn ĐứcB1600035
4 Đỗ Thị Ngọc HạnhB1600063
5 Huỳnh Nhật KhánhB1600090
6 Dương Thị Mỹ LinhB1600101
7 Lê Thị Cẩm LinhB1600103
8 Phạm Phương LinhB1600107
9 Võ Phụng NghiB1600135
10 Nguyễn Hữu NghĩaB1600137
11 Trương Thị Thảo NguyênB1600149
12 Nguyễn Thị Thu NhànB1600150
13 Nguyễn Thị Quỳnh NhưB1600163
14 Nguyễn Thị Tố NữB1600168
15 Nguyễn Hoàng PhúcB1600173
16 Huỳnh Trần Như PhươngB1600176
17 Nouan Asa SomphaphoneB1600404
18 Huỳnh Phương ThảoB1600213
19 Lê Thị ThảoB1600215
20 Huỳnh Tất Nhật ThiênB1400377

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13000BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01023 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Kim ThoaB1600395
22 Nguyễn Ngọc Minh ThưB1600235
23 Tạ Nguyễn Hoài ThươngB1600241
24 Trần Quốc ToànB1600255
25 Phạm Thị Thùy TrangB1600262
26 Trần Ngọc TrangB1600263
27 Lê Thụy Thanh TrúcB1600266
28 Nguyễn Lâm Cẩm TúB1600273
29 Phùng Thị Tú UyênB1600281
30 La Thoại VyB1600294

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13001BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01023 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Viết DầnB1600025
2 Lê Thị Thùy DungB1600039
3 Dương Thị Thùy DươngB1600045
4 Đoàn Bảo HânB1600054
5 Nguyễn Thị Gia HânB1600057
6 Lã Thu HằngB1600060
7 Huỳnh Tú HảoB1600068
8 Trương Minh HoàngB1600076
9 Đinh Võ Thị Như HuỳnhB1600085
10 Đinh Thế KhangB1600087
11 Phan Quốc KhánhB1600091
12 Trương Lê Nhật MinhB1600127
13 Trương Thị Diểm NgânB1600133
14 Phan Châu Trọng NghĩaB1600138
15 Tạ Yến NhiB1600156
16 Trần Thị Yến NhiB1600157
17 Hầu Cẩm NhungB1600166
18 Chung Lê Cảnh PhátB1600170
19 Nguyễn Ngọc Như PhươngB1600177
20 Trần Thị Kim PhươngB1600182

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13001BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01023 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Cao Thị Tố QuyênB1600190
22 Nguyễn Phan Như QuỳnhB1600194
23 Võ Ngọc Thanh ThanhB1600209
24 Soulivanh ThidavanhB1600406
25 Nguyễn Thị Thanh ThúyB1600244
26 Trịnh Thị Phương ThủyB1600246
27 Nguyễn Thị Thủy TiênB1600250
28 Thái Quang TrungB1600398
29 Trần Thu UyênB1600282

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13002BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01023 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đỗ Trường AnB1600008
2 Nguyễn Mạnh CườngB1600024
3 Tô Bá HàoB1600066
4 Thammavong KhamsyB1600399
5 Phan Tú Bảo LinhB1600108
6 Latsapho ManilinB1600401
7 Lê Nhựt NamB1600130
8 Võ Thanh NgânB1600134
9 Nguyễn Hoàng Kim NgọcB1600005
10 Nguyễn Ngọc Thiên NhiB1600153
11 Nguyễn Thị NhungB1600006
12 Vũ Trà PhươngB1600183
13 Dương Đức TàiB1600198
14 Nguyễn Quang ThắngB1600205
15 Trần Đức ThànhB1600212
16 Lê Thị Ngọc ThảoB1600216
17 Nguyễn Thị Thu ThảoB1600219
18 Nguyễn Ngọc Thanh ThưB1600236
19 Trần Thị Cẩm ThúyB1600242
20 Trương Thị Cẩm TiênB1600252

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13002BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01023 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Võ Thị Mỹ TiênB1600253
22 Khuất Mạnh TuấnB1600275
23 Hoàng Ngọc Lê UyênB1600277
24 Huỳnh Thị Thúy ViB1600287
25 Phan Thúy ViB1600288
26 Trần Thảo ViB1600290
27 Bùi Thế VinhB1600291
28 Nguyễn Minh VươngB1600293
29 Trần Thiên Nhật VyB1600297

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13003BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01023 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Ngọc Nhân ÁiB1600007
2 Lý Thể ÂnB1600011
3 Võ Việt AnhB1600017
4 Phạm Y BìnhB1600019
5 Lê Thị Thùy DungB1600040
6 Nguyễn Thị DungB1600042
7 Nguyễn Thị Dương DungB1600043
8 Nguyễn Lê Ngọc HânB1600056
9 Lê Trung KiênB1600095
10 Phùng Cao KỳB1600097
11 Huỳnh Thành NamB1600129
12 Trần Trúc NguyênB1600148
13 Nguyễn Xuân NhiB1600155
14 Lê Hoàng OanhB1600169
15 Huỳnh Văn PhúB1600172
16 Nguyễn Thị Ngọc QuyềnB1600193
17 Nguyễn Thị Tú QuỳnhB1600195
18 Hồ Văn TàiB1600199
19 Lê Hạnh TâmB1600200
20 Tăng Minh Duy TâmB1600201

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13003BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 1 (B01023 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Ngọc ThanhB1600207
22 Hồ Vĩnh ThànhB1600210
23 Châu Minh ThiB1600223
24 Nguyễn Phúc Trần Minh ThưB1600237
25 Nguyễn Thiên ToànB1600254
26 Đinh Quang TrườngB1600271
27 Trần Thị Cẩm TúB1600274
28 Trần Thanh VănB1600286

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 13004BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B404
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quá trình ngẫu nhiên (C03021 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 La Nguyên Hải ÁnhC1503071
2 Nguyễn Trần Nguyên BảoC1603002
3 Huỳnh Thị Ngọc BíchC1603003
4 Bùi Duy DũngC1503069
5 Nguyễn Thị Mỹ DuyênC1503036
6 Đinh Thu HằngC1603120
7 Nguyễn Thị HằngC1603016
8 Đặng Thanh HiềnC1603096
9 Vũ Đại HổC1603021
10 Võ Thị Cẩm HươngC1503052
11 Kim Thị Thanh HuyềnC1503037
12 Ngô Quốc KhánhC1603026
13 Phan Trần Ngọc KhoaC1603099
14 Nguyễn Ngọc Thùy LinhC1603030
15 Võ Thị Mỹ LinhC1603032
16 Nguyễn Thị LoanC1603033
17 Trương Thị Tuyết MaiC1603036
18 Ngô Thị Diễm MiC1503034
19 Nguyễn Ngọc Thanh NgânC1603040
20 Nguyễn Minh NhậtC1503040

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 13004BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B404
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 21/12/2018
Môn học: Quá trình ngẫu nhiên (C03021 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Thị Tô NiC1603051
22 Nguyễn Thế QuangC1603054
23 Nguyễn Quỳnh SươngC1603059
24 Lê Thị Thanh ThảoC1603062
25 Nguyễn Huỳnh Thạch ThảoC1603063
26 Phạm Thị Thu ThảoC1603065
27 Hồ Thị An ThiC1603066
28 Nguyễn Thị ThiệtC1603068
29 Trần Như Thanh ThưC1503009
30 Nguyễn Thị ThủyC1401107
31 Lê Ngọc TrâmC1603074
32 Trần Ngọc Bảo TrâmC1603075
33 Nguyễn Thị Hoàng TrangC1603078
34 Nguyễn Thị Ngọc TrangC1503085
35 Nguyễn Thị Thanh TrúcC1603115
36 Nguyễn Anh TuấnC1503073
37 Hoàng Thị TươiC1603081
38 Lê Ngọc YếnC1603088

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/


